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TUẦN 26
Thứ Hai ngày 9 tháng 3 năm 2026
Sáng
Tiết 1: Hoạt động trải nghiệm
Sinh hoạt dưới cờ: THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI Ở ĐỊA PHƯƠNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Năng lực đặc thù: 
+ Học sinh tham gia chào chờ theo nghi thức trang trọng, nghiêm túc, thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và sự biết ơn đối với các thế hệ cha ông đã hi sinh xương máu để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc. 
+ Thể hiện thái độ vui vẻ, tích cực khi tham gia chào cờ.
- Năng lực tự chủ, tự học: tham gia lễ chào cờ đầu tuần nghiêm trang, tích cực. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: hưởng ứng phong trào tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ với bạn về tham gia hoạt động xã hội và lợi ích của việc tham gia hoạt động xã hội.
- Phẩm chất yêu nước: tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương.
- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng, lắng nghe, chia sẻ và cảm thông.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức nghiêm túc trong lễ chào cờ, nhắc nhở bạn nêu cao tinh thần trách nhiệm của bản thân để tham gia lễ chào cờ.
- Phẩm chất trung thực: trung thực trong việc tham gia các hoạt động xã hội.
II. ĐỒ DÙNG, PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
1.Giáo viên: 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
2. Học sinh: 
- SGK, vở ghi chép, vật liệu phục vụ cho việc học tập
	III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	TRƯỚC HOẠT ĐỘNG
	TRONG HOẠT ĐỘNG
	SAU HOẠT ĐỘNG

	- GV và TPT Đội: 
+ Lựa chọn nội dung, chủ đề sinh hoạt dưới cờ.
+ Thiết kế kịch bản, sân khấu.
+ Chuẩn bị trang phục, đạo cụ và các thiết bị âm thanh, … liên quan đến chủ đề sinh hoạt.
+ Luyện tập kịch bản.
+ Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.
	- Tổ chức chào cờ theo nghi thức.
- Sinh hoạt dưới cờ:
+ Đánh giá sơ kết tuần, nêu ưu điểm, khuyết điểm trong tuần.
+ Triển khai kế hoạch mới trong tuần.
+ Triển khai sinh hoạt theo chủ đề “Tham gia hoạt động xã hội ở địa phương.”
+ Cam kết hành động: Chia sẻ cảm xúc về tham gia hoạt động xã hội ở địa phương.
	- HS tham gia sinh hoạt đầu giờ tại lớp học.
- GVCN chia sẻ những hoạt động trong việc tham gia hoạt động xã hội ở địa phương và những nhiệm vụ trọng tâm trong tuần.
- HS cam kết thực hiện.


_________________________________________ 
Tiết 3: Tiếng Việt
Đọc: XUỒNG BA LÁ QUÊ TÔI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
	1. Năng lực đặc thù:
	- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ bài Xuồng ba lá quê tôi. Biết nhấn giọng vào những từ ngữ chứa thông tin quan trọng. Biết tra cứu từ điển tìm nghĩa của một số từ : Xuồng, du kích, bông điên điển, ván be, ván đáy, cong.    
	- Đọc hiểu: 
	+ Đọc hiểu nội dung: Nhận diện chi tiết quan trọng, tóm tắt văn bản và hiểu được cấu tạo và vai trò của xuồng ba lá trong đời sống người dân Nam Bộ.
	+  Đọc hiểu hình thức: Xác định thể loại văn bản, bố cục và cách triển khai thông tin theo trình tự thời gian.
	+ Liên hệ, so sánh, kết nối: Rút ra bài học, bày tỏ suy nghĩ cá nhân và liên hệ với thực tế.
	2. Năng lực chung.
	- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.
	- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
	- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
	3. Phẩm chất.
	- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu quê hương, đất nước tích cực lao động, yêu những người lao động. Có tình cảm trân trọng những điều bình dị, gắn bó, thân thuộc trong đời sống hằng ngày.
	- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài đọc, biết tôn trọng sự khác biệt về điều kiện tự nhiên, con người, văn hóa của mỗi vùng miền trên đất nước. Trân trọng vẻ đẹp và công dụng của xuồng ba lá.
	- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác đọc, trả lời các câu hỏi.
	- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ gìn, phát huy nét đẹp độc đáo riêng biệt của cảnh vật và con người của mỗi vùng đất. Gìn giữ nét đẹp độc đáo của xuồng ba lá.
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kết nối với bài mới.
- Cách tiến hành:

	1. Khởi động:
- Cho HS khởi động theo bài hát Việt Nam ơi. 
- GV yêu cầu học sinh chia sẻ những điều em biết về một số phương tiện đi lại của người dân vùng sông nước.
- Miền sông nước của Việt Nam nằm ở vùng nào?
- GV đưa hình ảnh bản đồ vùng Nam Bộ. GV giới thiệu bài mới.
	
- HS khởi động theo bài hát, quan sát.
- HS trả lời.


- HS trả lời.


- HS nhắc lại tên bài.

	2. Đọc văn bản.
- Mục tiêu: Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ bài Xuồng ba lá quê tôi. Biết nhấn giọng vào những từ ngữ chứa thông tin quan trọng. Hiểu nghĩa của một số từ: Xuồng, ván be, ván đáy, cong, du kích, bông điên điển.
- Cách tiến hành:

	2.1. Luyện đọc.
- GV yêu cầu học sinh giải nghĩa từ xuồng trong tên bài (màn hình- ảnh xuồng).
- GV đưa yêu cần đạt lên màn hình.
- GV đọc mẫu lần 1.
- Văn bản trên chia  làm mấy đoạn?
- GV gọi 4 HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- GV: Cho HS thảo luận nhóm 4 (3 phút)
Nội dung thảo luận: GV đưa lên màn hình.
Đoạn 1: 
- Khi đọc đoạn 1 các em cần lưu ý điều gì?
- Cho học sinh đọc lại câu chứa từ khó, câu dài.
- Trong đoạn có từ nào cần giải nghĩa?
- GV: Giải nghĩa từ ván be, cong.
- GV yêu cầu HS giải nghĩa ván đáy.
- GV yêu cầu học sinh đọc đoạn 1.
- GV nhận xét
Đoạn 2
- GV cho HS điều hành hoạt động đọc
- GV giải nghĩa từ bông điên điển (màn hình).
Đoạn 3
- Khi đọc đoạn 3 em cần lưu ý điều gì?
- Cho học sinh đọc lại câu chứa từ khó, câu dài.
 - Trong đoạn có từ nào cần giải nghĩa?
- GV giải nghĩa từ cần giải nghĩa.
- Gọi HS đọc đoạn 3.
Đoạn 4
- Cho HS các nhóm nhận xét về bạn trong nhóm mình.
- Gọi HS đọc, yêu cầu HS nêu cách đọc.
- Cho hs đọc nhóm 2
- GV hướng dẫn đọc cả bài
	
- HS giải nghĩa.


- HS lắng nghe GV đọc, đọc thầm lấy bút chì chia đoạn, ngắt câu dài.
- HS đọc nối tiếp đoạn.
- HS thảo luận nhóm 4.


- HS tìm từ khó, câu dài
-  HS đọc

- HS trả lời.

- HS giải nghĩa.
- HS đọc.


- HS lên điều hành.



- HS nêu từ khó, câu dài
- HS đọc.

- HS nêu từ cần giải nghĩa
- Nhận xét bạn đọc


- HS trong các nhóm nhận xét


- HS đọc và nêu cách đọc
- HS đọc nhóm 2
- HS đọc toàn bài.

	3. Đọc hiểu.
- Mục tiêu: 
+ Đọc hiểu nội dung: Nhận diện chi tiết quan trọng, tóm tắt văn bản và hiểu được cấu tạo và vai trò của xuồng ba lá trong đời sống người dân Nam Bộ.
+  Đọc hiểu hình thức: Xác định thể loại văn bản, bố cục và cách triển khai thông tin theo trình tự thời gian.
+ Liên hệ, so sánh, kết nối: Rút ra bài học, bày tỏ suy nghĩ cá nhân và liên hệ với thực tế.
- Cách tiến hành:

	3.1. Tìm hiểu bài. 
- Qua việc luyện đọc em hãy cho cô biết bài đọc thuộc loại văn bản gì? 
- Vì sao em cho là như vậy? 
- Dựa vào bố cục đã tìm hiểu ở trên, em hãy cho biết văn bản "Xuồng ba lá quê tôi" được triển khai theo trình tự nào?
A. Trình tự không gian
B. Trình tự thời gian 
C. Trình tự nguyên nhân – kết quả
D. Trình tự miêu tả đặc điểm của xuồng ba lá.
Đoạn 1: Cá nhân
- GV yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn 1 và cho cô biết vì sao lại gọi là xuồng ba lá ?
+ Để xuồng ba lá được vững chắc người ta thường làm gì?
+ Vậy đoạn 1 tác giả cho ta biết điều gì?
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV chiếu video về xuồng ba lá.
- GV chốt kiến thức và chuyển ý sang đoạn 2.
Đoạn 2
- GV yêu cầu HS đọc thầm đoạn 2.
- GV Tổ chức cho học sinh chơi trò chơi Ai nhanh hơn.
- Theo em nội dung của đoạn 2 là gì?
- GV nhận xét, tuyên dương;
- GV chốt kiến thức và chuyển ý sang đoạn 3.
Đoạn 3
- GV yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn 3, thảo luận nhóm 2 và trả lời câu hỏi (màn hình) (2 phút)
+ Vậy theo các em đoạn 3 cho chúng ta biết điều gì? 
- GV nhận xét, tuyên dương
- Đưa video xuồng ba lá tham gia kháng chiến.
- GV chốt kiến thức và chuyển ý sang đoạn 4.
Đoạn 4: Cá nhân
- GV yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn 4 và trả lời câu hỏi 4 trong SGK.
- GV chiếu ảnh về xuồng ba lá trong cuộc sống đời thường. 
- GV chốt kiến thức đoạn 4.
- GV:  Bài đọc giúp em hiểu thêm điều gì về cảnh vật phương Nam?
- GV: Sau khi đọc bài, em có suy nghĩ gì về cuộc sống của người dân vùng sông nước?
- Em học tập được điều gì ở người dân nơi đây?
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV: Lớp mình bạn nào đã được đi xuồng ba lá? 
- GV: Em hãy nêu cảm nhận của mình khi được đi xuồng ba lá?
- GV liên hệ phòng tránh tai nạn đuối nước.
- GV mời HS nêu nội dung bài học.
- GV nhận xét và chốt (màn hình)
	
- HS trả lời.

- HS trả lời.









- HS đọc thầm và HS trả lời.
- HS nhận xét.

- HS trả lời.
- HS trả lời. 





- HS đọc thầm đoạn 2.
- HS tham gia trò chơi.

- HS trả lời.




- HS đọc thầm và trả lời câu hỏi.


- HS trả lời.







- HS đọc thầm đoạn 4.
- HS trả lời.




- HS trả lời.

- HS nêu.

- HS trả lời.


- HS trả lời.

- HS trả lời.


- HS nêu nội dung bài học.


	3.2. Luyện tập vận dụng
- Mục tiêu:
- Giúp HS củng cố, khắc sâu các kiến thức, kĩ năng đọc, đồng thời góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề, tăng cường liên hệ kiến thức, nội dung bài đọc với thực tiễn cuộc sống. 
- Vận dụng đặc điểm của văn bản thông tin biết thuyết minh, viết đoạn văn giới thiệu đồ vật.
- Cách tiến hành:

	- GV hướng dẫn đọc toàn bài.
- Mời HS đọc toàn bài.
- GV nhận xét tuyên dương. 
- GV cho HS đọc đoạn mình yêu thích
- GV đưa màn hình tiêu chí nhận xét bạn.

	- HS lắng nghe.
- HS đọc toàn bài.

- HS đọc đoạn mình yêu thích
- HS nhận xét bạn đọc dựa vào các tiêu chí.

	- Bài đọc ngày hôm nay thuộc văn bản nhật dụng hay văn bản thuyết minh?
- Bài đọc được trình bày theo trình tự nào?
- Vậy qua bài đọc ngày hôm nay em học tập được gì khi viết đoạn văn giới thiệu đồ vật? 
- GV yêu cầu HS giới thiệu về một đồ vật quen thuộc, gần gũi.
- Nêu cảm nhận của em về tiết học ngày hôm nay.
- Cho học sinh cho học sinh tự đánh giá mức độ hoàn thành bài đọc hiểu của mình dựa vào yêu cầu cần đạt ban đầu đưa ra.
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV: Bài đọc Xuồng ba lá quê tôi nằm trong chủ điểm Hương sắc trăm miền. Mỗi bài đọc nằm trong chủ điểm giống như một chuyến du lịch nhỏ giúp các em được trải nghiệm, mở rộng hiểu biết về mỗi vùng đất trên lãnh thổ Việt Nam yêu thương. Vậy Vĩnh Bảo quê mình có những hương sắc  độc đáo nào. Bài hát Vĩnh Bảo quê hương tôi sẽ trả lời cho các em điều đó.
- GV đưa video bài hát Vĩnh Bảo quê hương tôi. 
	- HS trả lời.

- HS trả lời.
- HS trả lời.

- HS trả lời

- HS trả lời.


- HS tự đánh giá theo mức hoàn thành tốt, hoàn thành.



- HS lắng nghe.


__________________________________
Tiết 4: Tiếng Việt
LUYỆN TẬP VỀ LIÊN KẾT CẤU TRONG ĐOẠN VĂN 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Củng cố kiến thức và phát triển kĩ năng liên kết các câu trong đoạn văn, qua đó phát triển kĩ năng viết nói chung, kĩ năng tạo lập văn bản nói riêng.
- Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu danh từ, động từ, tính từ, ứng dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết yêu quý bạn bè và đoàn kết trong học tập.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi: Chiếc hộp âm nhạc.  - GV nêu cách chơi: HS chuyền tay nhau chiếc hộp có chứa các câu hỏi đồng thời nghe bài hát. Khi bài hát dừng chiếc hộp ở tay bạn nào thì bạn ấy trả lời câu hỏi. (Nếu HS nào chưa có câu trả lời thì có thể chuyển hộp nhạc cho bạn ngồi bên cạnh để tiếp tục trả lời câu hỏi.)
+ Câu hỏi 1: Có mấy cách liên kết câu trong đoạn văn, là những cách nào?

+ Câu hỏi 2: Các câu văn sau được liên kết bằng hình thức nào? 
      Quả sim giống hệt một con trâu mộng bé tí hon, béo tròn múp míp, còn nguyên cả lông tơ, chỉ thiếu chiếc khoáy. Cái sừng trâu là cái tai quả, nó chính là đài hoa đã già.
                            (Theo Băng Sơn) 
- GV nhận xét, tổng kết trò chơi.
- GV giới thiệu vào bài mới. 
- Ghi bảng
	- HS tham gia trò chơi. 
- HS lắng nghe cách chơi và trả lời câu hỏi.  





- HS lắng nghe và trả lời câu hỏi. 
+ Đáp án: Có 3 cách liên kết câu: liên kết câu bằng cách lặp từ ngữ, liên kết câu bằng từ ngữ nối, liên kết câu bằng từ ngữ thay thế. 

+ Đáp án: Liên kết câu bằng cách lặp từ ngữ  
- 




- HS lắng nghe
-  HS ghi tên bài vào vở

	2. Luyện tập.
- Mục tiêu:
+ HS nhận biết được các cách liên kết câu trong từng đoạn văn cụ thể (bài tập 1); 
+  Biết chọn đúng từ ngữ đã cho điền vào chỗ trống để liên kết các câu văn cụ thể (bài tập 2); 
+ Thực hành viết đoạn văn theo chủ đề, trong đó có sử dụng từ ngữ nối để liên kết câu (bài tập 3). 
+ Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ. 
- Cách tiến hành:

	Bài 1: Các câu trong những đoạn văn dưới đây liên kết với nhau bằng cách nào?
a. (1) Mới hôm qua, tôi chỉ thấy con đường đất đỏ quen thuộc và những đám cỏ xác xơ. (2) Thế mà hôm nay, đột nhiên những bông hoa mua đầu mùa đã bật nở, tím hồng như những ngọn đèn vui thấp thoáng trong làn sương ấm.
                   (Theo Vũ Tú Nam)
b. (1) Múa sư tử thực chất là một điệu múa võ. (2) Các miếng võ được biểu diễn rõ nhất trong màn sư tử đùa nghịch vờn nhau với đười ươi và khỉ. (3) Đười ươi và khỉ tìm đủ mọi cách để trêu chọc sư tử. (4) Bị trêu chọc, con thú dữ phát khùng nhe răng ra định ngoạm đầu đười ươi và khỉ, nhưng những con vật này dùng đủ miếng võ để né tránh một cách tài tình.
(Theo Trần Quốc Vượng- Lê Văn Hảo- Dương Tất Từ)
c. (1) Nhà rông là nơi thờ cúng chung, hội họp chung, tiếp khách chung, vui chơi chung của tất cả dân làng. (2) Kiến trúc bên trong nhà rông khá đặc biệt: nhà trống rỗng, chẳng vướng víu một cây cột nào, có nhiều bếp lửa luôn đượm khói, có nơi dành để chiêng trống, nông cụ,... (3) Đêm đêm, bên bếp lửa bập bùng, các cụ già kể lại cho con cháu nghe biết bao kỉ niệm vui buồn ngôi nhà rông đã từng chứng kiến. (4) Vì vậy, nhà rông đối với tuổi trẻ Tây Nguyên thân thương như cái tổ chim êm ấm.
                 (Theo Ay Dun và Lê Tấn)
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu và nội dung:
- GV mời cả lớp làm việc nhóm 2 theo phiếu bài tập sau: 
[image: ]
- GV mời các nhóm trình bày.
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
+ Đoạn văn b: Các câu 1 và 2 liên kết với nhau qua từ sư tử, võ. Các câu 2, 3 và 4 liên kết với nhau qua từ đười ươi, khỉ. Các câu 3 và 4 liên kết với nhau bằng cách thay từ sư tử bằng cụm từ con thú dữ
- GV nhận xét kết luận và tuyên dương.
Bài 2. Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống để liên kết các câu trong đoạn văn. 
(người anh, hai anh em, hai vợ chồng người em, nhưng)
      Ngày xửa ngày xưa ở một nhà kia có hai anh em, cha mẹ mất sớm. ........... chăm lo làm lụng nên trong nhà cũng đủ ăn. .......... từ khi có vợ, người anh sinh ra lười biếng, bao nhiêu công việc khó nhọc đều trút cho vợ chồng người em. .......... thức khuya, dậy sớm, cố gắng làm lụng. Thấy thế, ......... sợ em tranh công, liền bàn với vợ cho hai vợ chồng người em ra ở riêng.
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu và nội dung:
- GV mời cả lớp làm việc nhóm 2 
- GV mời các nhóm trình bày.

- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

+ Đoạn văn này đã dùng những cách liên kết câu nào? 
+ Từ ngữ nào cho em biết điều đó?

- GV nhận xét kết luận và tuyên dương.
Bài 3. Viết đoạn văn (4 – 5 câu) giới thiệu về một phương tiện đi lại của người dân ở vùng sông nước, trong đó có sử dụng từ ngữ nối để liên kết câu hay nhất với dàn ý chi tiết giúp học sinh có thêm tài liệu tham khảo để viết văn hay hơn.
- YC học sinh làm việc cá nhân đặt câu  ghép  và xác định vế câu ghép.
- Yêu cầu HS làm cá nhân vào vở sau đó chia sẻ trước lớp. 
- GV chụp bài HS và chiếu để lớp nhận xét 
- GV có thể đưa ra các tiêu chí để HS nhận xét: 
+ Đoạn văn viết đúng chủ đề: phương tiện đi lại của người dân vùng sông nước. 
+ Các câu trong đoạn văn liên kết với nhau bằng từ ngữ nối. 
+ Đủ số lượng: 4 – 5 câu 
-  GV mời một số HS đọc đoạn văn, nêu các từ ngữ nối và các các cách liên kết câu khác (nếu có). 

- GV nhận xét cá nhân HS và lớp, tuyên dương những HS biết cách liên kết câu trong đoạn văn đã viết.
	


































- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.
- Cả lớp làm việc nhóm 2, xác định nội dung yêu cầu.
Đáp án:
[image: ]
- Các nhóm trình bày
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.



- HS đọc yêu cầu bài tập
- HS thực hiện theo nhóm vào phiếu lớn
- Đại diện nhóm trình bày kết quả
+ Ngày xửa ngày xưa ở một nhà kia có hai anh em, cha mẹ mất sớm. Hai anh em chăm lo làm lụng nên trong nhà cũng đủ ăn. Nhưng từ khi có vợ, người anh sinh ra lười biếng, bao nhiêu công việc khó nhọc đều trút cho vợ chồng người em. Hai vợ chồng người em thức khuya, dậy sớm, cố gắng làm lụng. Thấy thế, người anh sợ em tranh công, liền bàn với vợ cho hai vợ chồng người em ra ở riêng.
- HS nhận xét
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
+ Liên kết câu bằng cách lặp từ ngữ và bằng từ ngữ nối
+ Lặp từ ngữ: hai anh em, hai vợ chồng 
+ Từ ngữ nối: nhưng
- HS lắng nghe






- HS đọc yêu cầu bài
- HS làm bài cá nhân. 

- Chia sẻ bài làm trước lớp. 





- HS nhận xét bài của mình và của bạn theo các tiêu chí GV đưa ra. 

+ VD đoạn văn tham khảo: Quê em ở vùng ven biển miền Trung. Vì vậy, cô bác ở quê thường đi đánh cá bằng thuyền. Mọi người đều coi thuyền là vật dụng gần gũi, gắn bó. Vào những buổi sớm mai, những chiếc thuyền lớn nhỏ đầy tôm cá cập bờ mang theo niềm vui của người dân miền biển.
- Lắng nghe

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh, ai đúng? “
Câu 1. Các câu sau liên kết bằng cách lặp từ ngữ.
 Lớp Minh có thêm học sinh mới. Đó là một bạn gái có cái tên rất ngộ: Thi Ca.
 A. Đúng                   B. Sai 
Câu 2. Các câu sau liên kết với nhau bằng cách nào? 
Cô giáo xếp Thi Ca ngồi ngay cạnh Minh. Minh tò mò ngó mái tóc xù lông nhím của bạn ấy, định bụng làm quen với “người hàng xóm mới” thật vui vẻ. 
A. Liên kết câu bằng cách lặp từ ngữ 
B. Liên kết câu bằng từ ngữ nối 
C. Liên kết câu bằng từ ngữ thay thế 
D. Liên kết câu bằng cách lặp từ ngữ và thay thế từ ngữ. 
- Yêu cầu HS nêu cụ thể cách liên kết câu trong đoạn văn ở bài tập 2. 
- Nhận xét tổng kết trò chơi và đánh giá tiết học
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS chơi trò chơi.


- Đáp Án
+ Câu 1: B







+ Câu 2: D




- HS trả lời

- Lắng nghe


__________________________________________ 
Chiều
Tiết 5: Toán
BÀI 54. THỰC HÀNH TÍNH TOÁN VÀ ƯỚC LƯỢNG THỂ TÍCH MỘT SỐ HÌNH KHỐI – TRANG 58
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- HS tính toán, đo lường và ước lượng được thể tích của một số hình khối trong thực tế liên quan đến các hình lập phương và hình hộp chữ nhật.
- HS vận dụng được cách tính thể tích hình lập phương và hình hộp chữ nhật để giải quyết một số tình huống thực tế.
- HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tích cực tính toán và ước lượng để giải quyết yêu cầu bài tập . 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận được cách tính thể tích hình lập phương và hình hộp chữ nhật để giải quyết một số tình huống thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tìm tòi để hoàn thành tốt nội dung học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu và đồ dùng phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: Nêu cách tính thể tích hình lập phương?
+ Câu 2: Cnêu cách tính thể tích hình hộp chữ nhật?

+ Câu 3: Tính thể tích hình lập phương có cạnh 3cm?
Câu 4:  Tính thể tích hình hộp chữ nhật có kích thước: a= 5, b=3,c= 4
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời: Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy cạnh nhân cạnh nhân cạnh.
+ Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật  ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo).
+ Trả lời: 27 cm3

+ Trả lời: 60 dm3

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động thực hành
- Mục tiêu: 
+ HS tính toán, đo lường và ước lượng được thể tích của một số hình khối trong thực tế liên quan đến các hình lập phương và hình hộp chữ nhật.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: 
- Cho hs đọc yêu cầu.
- Yc hs quan sát hình
- GV mời HS làm việc cá nhân
[image: ]
- GV Nhận xét tuyên dương (sửa sai)
	
- Hs đọc yêu cầu.
- Hs quan sát hình và chú thích kích thước trên hình vẽ làm bài
- Kết quả:
a,Thể tích mẫu hộp đó là  dm3
b, Thể tích của thùng là:   dm3
    Có thể xếp được số hộp vào hùng là:
             (hộp)

	Hoạt động 2: 
- GV giới thiệu hoạt động và hướng dẫn cách làm:
- HD hs cách ước lượng chiều dài, rộng cao của phòng học.
VD : a = 6 m, b = 4 m, c=3 m thì xếp được bao nhiêu hình lập phương 1m3 ?
- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS quan sát, lắng nghe GV hướng dẫn cách làm.
- Hs ước lượng 
- Đại diện các nhóm trả lời.
- HS trả lời Vd:
 Thể tích của căn phòng :   m3
  Có thể xếp được số thùng 1 m3  vào phòng
             (thùng)
- HS lắng nghe, sửa sai (nếu có).

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Qua đó HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho hs chơi trò chơi : Đường đua
- GV yc hs mang các hộp dạng hình hộp chữ nhạt và hình lập phương đã chuẩn bị để xung quanh lớp.
- GV mời 1 HS đọc luật chơi.
- GV nhắc lại luật chơi:
Cô đọc một số đo thể tích, các nhóm quan sát ứơc lượng và lựa chọn một hộp có số đo thể tích bằng hoặc gần bằng số đo thể tích cô vừa đọc. Nhóm tìm được hộp có số đo thể tích bằng hoặc gần bằng  nhất với số đo thể tích của cô giáo đọc thì được cộng  một điểm . Trò chơi được chơi 5 lượt chơi ,đội nào giành được nhiều điểm nhất thì thắng cuộc.
- GV tc cho hs chơi
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò bài về nhà.
	



- Hs đọc luật chơi 
- Hs lắng nghe
- 1 HS chơi trò chơi


[image: ]



_________________________________________ 
Tiết 6: Khoa học
Bài 24: NAM VÀ NỮ (T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Năng lực khoa học tự nhiên: 
+ Phân biệt được đặc điểm sinh học  và đặc điểm xã hội của nam và nữ.
+ Thể hiện được thái độ và thực hiện tôn trọng các bạn cùng giới và khác giới. 
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tích cực hoàn thành nhiệm vụ được giao, liệt kê đặc điểm sinh học, dặc điểm xã hội của nam và nữ…
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất dược những thái độ hành vi việc làm thể hiện sự tôn trọng các bạn cùng giới và khác giới phù hợp với văn hoá của địa phương.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia nhiệm vụ nhóm, chia sẻ ý kiến, trình bày kết quả.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng đặc điểm sinh học, đặc điểm xã hội của các bạn cùng giới và khác giới.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tim tòi để mở rộng hiểu biết vận dụng những kiến thức đã học vào trong cuộc sống.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể. Yêu quý mọi người
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
       Bảng nhóm, phiếu bài tập.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Truyền điện” 
+ GV nêu cách chơi: Bạn đầu tiên sẽ đưa ra 1 đặc điểm và gọi bạn tiếp theo nói cho cả lớp nghe đặc điểm đó thuộc đặc điểm về xã hội hay thuộc đặc điểm sinh học. Nếu bạn ấy nói đúng bạn ấy sẽ c quyền nêu tên 1 đặc điểm khác và được gọi tên 1 bạn bất kì  nhận diện đặc điểm mà bạn áy vừa nêu. Trường hợp bạn không nhận diện được đặc điểm đó bạn ấy sẽ mất quyền trả lời và loại khỏi cuộc chơi. Thời gian chơi 3 phút.
 + GV tổ chức cho HS tham gia chơi  






- GV nhận xét trò chơi và dẫn dắt vào bài mới:
Để thể hiện thái độ và tôn trọng các bạn cùng giới, khác giới chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài hiểu hôm nay.
	
- Cả lớp lắng nghe.








VD:
HS1: tóc ngắn
HS2: đặc điểm xã hội – râu quai nón
HS3: đặc điểm sinh học – má lúm đồng tiền
HS4: đặc điểm sinh học - ....


- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động khám phá:
- Mục tiêu: 
+ Học sinh nhận biết thái độ, lời nói,… thể hiện sự tôn trọng các bạn cùng giới, khác giới
- Cách tiến hành:

	Hoạt động khám phá 1. 
- GV yêu cầu HS quan sát từ hình 2 đến hình 4 thực hiện nhiệm vụ ở SGK
[image: ]

[image: ]





- GV mời đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận. Chia sẻ trước lớp. 
- GV nhận xét, tuyên dương.
GV yêu cầu HS kể  những tình huống em thấy ở trong lớp đã thể hiện thái độ tôn trọng bạn cùng giới, khác giới? 
GV nhận xét và khen học sinh
	
- HS đọc thông tin và thảo luận  theo nhóm:
Hình 2: Một bạn nam trong lớp thể hiện chưa tôn trọng bạn nữ qua lời nói “Việc đấy là của con gái”. Các bạn gái khác có ý thức và thực hiên tố công việc. Vì trực nhật là công việc chung của học sinh không phân biêt trai hay gái.
Nêu là em thì em sẽ tham gia làm trực nhật cùng các bạn.
Hình 3: Bạn nam qua lời nói đã thể hiện sự tôn trọng những đặc điểm khác biệt, đặc điểm sinh ra đã có cử bạn. Vì đây là đặc điểm sinh học không thể thay đổi theo thời gian. Nếu là em thì em sẽ luôn động viên bạn để bạn không tự ti.
Hình 4: Bạn nữ đã thể hiện sự tôn trọng đặc điểm sinh học của bạn mình, đưa ra phương án phù hợp vì lợi ích bảo vệ sức khoẻ của bạn. Nếu là em em cũng sẽ thực hiện như bạn ấy.
HS trả lời: Thấy bạn gái trực nhật muộn bạn Thắng tới làm phụ; Thấy Hoa bị sốt Mai xin phép cô giao đưa Mai đến phòng y tế,…

	3. Hoạt động luyện tập.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức để kể được ví dụ của bản thân về sự tôn trọng các ban cùng giới, khác giới. đồng thời nêu được nhũng biểu hiện sự tôn trộng của các thành viên trong gia đình.
+ Rèn luyện kĩ năng để góp phần phát triển năng lực khoa học tự nhiên.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu làm việc cá nhân để liệt kê thái độ, hành vi, của em về sự tôn trọng các bạn cùng giới và khác giới. 

- GV lắng nghe ý kiến chia sẻ của HS.
- GV nhận xét.
- HS quan sát hình 5: và cho biết các thành viên trong gia đình đã thể hiện sự tôn trọng nhau như thế nào?
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Gọi HS trình bày: 
GV nhận xét chung tuyên dương HS.
	Thái độ: vui vẻ với mọi người.
Hành vi: Luôn chia sẻ, giúp đỡ bạn như hướng dẫn các bạn học chậm làm bài tập, bạn chưa có bố đón có thể đèo bạn về, …
- HS quan sát, lắng nghe, chia sẻ ý kiến của mình.


Cả nhà đều vui vẻ cùng lam việc nhà, không có sự phân biệt dành cho nam hay nữ, lời nói của bố mẹ thể hiện sự quan tâm sức khoẻ của mẹ, lời nới của mẹ thể hiện sự tự nguyện, niềm vui cùng làm việc,…


- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Qua đó phát triển năng lực khoa học tự nhiên.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV chia lớp thành các  nhóm: Mỗi nhóm xây dựng một tình huống thể hiện sự tôn trọng của các bạn cùng giới hoặc khác giới hoặc các thành viên trong gia đình.
- Các nhóm trình bày. 
- GV và lớp nhận xét. Rút ra bài học cho bản thân.
GV tuyên dương những nhóm có tình huống ấn tượng.
- Dặn dò về nhà.
	- HS lắng nghe.


- HS thảo luận nhóm 


__________________________________ 
Tiết 7: Giáo dục thể chất
DẪN BÓNG THAY ĐỔI TỐC ĐỘ, DẪN BÓNG THEO ĐƯỜNG VÒNG 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Về phẩm chất:
- Học dẫn bóng thay đổi tốc độ. Trò chơi “Dẫn bóng theo hình số 8 tiếp sức”. Hs biết cách thức thực hiện động tác để thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.
2. Về năng lực chung:
2.1. Năng lực chung:- Tự chủ và tự học: Tự xem trước cách thực hiện dẫn bóng thay đổi tốc độ trong sách giáo khoa. 
- Giao tiếp và hợp tác: Thông qua các hoạt động nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
2.2. Năng lực đặc thù:
- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện. Biết điều chỉnh trang phục để thoải mái và tự tin khi vận động, biết điều chỉnh chế độ dinh dưỡng đảm bảo cho cơ thể.
- NL giải quyết vấn dề và sáng tạo: Thông qua việc học tập tích cực, chủ động tiếp nhận kiến thức và tập luyện.
- Tự giác, tích cực trong tập luyện; Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm và trung thực.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh động tác liên quan đến bai học; trang phục thể thao; còi phục vụ trò chơi. 
- Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao, trang phục thể thao
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Nội dung
	LV Đ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Hoạt động mở đầu
1. Nhận lớp







2. Khởi động
- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng quanh sân tập.
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
3. Trò chơi.
- Trò chơi “Làm theo chỉ huy”
	5’– 7’








3’- 5’
1-2l

2lx8n


1’- 2’


	
- Nghe cán bộ lớp báo cáo.
- Hỏi về sức khỏe của Hs.
- Cô trò chúc nhau.
- Phổ biến nội dung, nhiệm vụ và yêu cầu giờ học.  
- GV di chuyển và quan sát, chỉ dẫn cho HS thực hiện.


- Gv tổ chức HS chơi trò chơi.

	
- Cán sư tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp học cho Gv.
              GV	
   *  *  *  *  *  *  *  *
       *  *  *  *  *  *  *
       *  *  *  *  *  *  * 
       *  *  *  *  *  *  *
- Cán sự điều khiển lớp khởi động.

- Hs chơi đúng luật, nhiệt tình sôi nổi và đảm bảo an toàn.
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	II. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
Dẫn bóng thay đổi tốc độ:
[image: ]
	5’–7’

	

- Cho HS quan sát tranh
- GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.
- Hô nhịp và thực hiện động tác mẫu, hướng dẫn Hs thực hiện đt.
- Gv quan sát, uốn nắn và sửa sai cho Hs.
	

- Hs lắng nghe, tiếp thu và ghi nhớ.
- Tập luyện theo sự hướng dẫn của Gv.
              GV
 *  *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  * 
     *  *  *  *  *  *  *


	III. Hoạt động luyện tập:
* Tập dẫn bóng thay đổi tốc độ:
- Tập luyện cá nhân




- Tập luyện theo cặp







- Tập luyện theo tổ nhóm








- Thi đua giữa các tổ





2.Trò chơi Dẫn bóng theo hình số 8 tiếp sức”:
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	10-15’



3 lần




3 lần







3 lần









1lần





1’–3’ 






	

- GV tổ chức cho HS luyện tập
- GV quan sát, nhận xét,  sửa sai cho HS.



- GV tổ chức cho HS luyện tập cặp đôi
- GV sửa sai





- GV tổ chức cho HS luyện tập theo tổ nhóm
- Yc tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực quy định.
- GV sửa sai




- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.




- GV nêu tên trò chơi, phổ biến luật chơi, cách chơi.
 - Cùng hs nhắc lại luật chơi và cách chơi.
- Cho Hs chơi thử.
- Tổ chức cho Hs chơi.
	

- HS tập theo hướng dẫn của giáo viên:
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- Hs tiến hành tập luyện cặp đôi theo sự hướng dẫn của Gv:
[image: ]
- Hs tiến hành tập luyện theo tổ nhóm dưới sự hướng dẫn của Gv và cán sự lớp:
[image: ] 
- Tổ trưởng điều khiển lớp tập luyện
- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 


         

- Hs nhắc lại luật chơi, cách chơi.
- Hs tiến hành chơi trò chơi dưới sự chỉ huy của Gv.
- Chơi trò đúng luật, nhiệt tình, sôi nổi và an toàn.

	IV. Vận dụng
- Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Củng cố hệ thống bài học 
- Nhận xét và hướng dẫn tập luyện ở nhà.
	4’- 6’
	
- GV hướng dẫn.
- Gv cùng hs hệ thống lại bài (đưa câu hỏi).
- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của Hs.
- HD sử dụng SGK để Hs ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.

	
- HS thực hiện thả lỏng
- Hs cùng Gv hệ thống lại bài (HS quan sát SGK (tranh) trả lời)
              GV
 *  *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  * 
     *  *  *  *  *  *  *
 - HS tập chung thực hiện theo hướng dẫn của GV và nhận hướng dẫn tập luyện ở nhà.


________________________________________________________________ 
Thứ Ba ngày 10 tháng 3 năm 2026
Sáng
Tiết 1: Tiếng Việt 
VIẾT: ĐÁNH GIÁ, CHỈNH SỬA CHƯƠNG TRINH HOẠT ĐỘNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Biết đánh giá, chỉnh sửa chương trình hoạt động đựa trên gợi ý của SHS và GV.
- Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng viết daonj văn nêu ý  kiến tán thành một sự việc, hiện tượng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết trân trọng nét riêng của mọi người trong cuộc sống.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV mời HS nêu hoạt động mình đã viết chương trình ở tiết trước, tự nhận xét về bài làm của mình.
- GV nêu kết quả chung về bài viết của HS ở tiết trước, nêu những ưu điểm của các em.
- GV nhận xét, tuyên dương những HS có bài viết tốt trình bày đẹp.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- 2 HS nêu.
 

- HS lắng nghe

	2. Luyện tập
- Mục tiêu:
+ Biết đánh giá, chỉnh sửa chương trình hoạt động đựa trên gợi ý của SHS và GV.
+ Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	Bài 1: Nghe thầy cô nhận xét
- GV mời HS đọc lại đề bài và nêu yêu cầu của đề bài. GV nêu số HS viết chương trình cho mỗi hoạt động. 
- GV nhận xét về ưu điểm, hạn chế theo từng mục của bản chương trình hoạt động:
 + Mục đích chương trình đặt ra đã đúng chưa? 
+ Địa điểm và thời gian thực hiện chương trình đã phù hợp chưa? 
+ Việc chuẩn bị để thực hiện chương trình đã đầy đủ chưa? 
+ Việc xác định các nội dung cụ thể và phân bổ thời gian đã hợp lí chưa? 
- GV nêu ưu điểm và hạn chế về mặt hình thức: lỗi chính tả, lỗi sử dụng dấu câu, lỗi sử dụng từ ngữ, lỗi diễn đạt,..
	
-  HS đọc 2 đề  bài. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.

-  Xem lại bài viết của mình khi nghe GV nhận xét, có thể đánh dấu vào những chỗ có lỗi mà thầy cô đã nêu.








- HS lắng nghe, tiếp thu.


	Bài 2: Đánh giá bản chương trình hoạt động:
- Mời 1 HS nêu hoạt động đã chọn để viết chương trình và yêu cầu. 
- Hướng dẫn HS đọc phần gợi ý trong SGK, dựa vào những nhận xét của thầy cô, tự đánh giá bản chương trình của mình theo các mục đã nêu trong phần gợi ý.
Tham khảo phần đánh giá chương trình phát động phong trào xây dựng tủ sách của lớp. 
+ Mục đích: Đã xác định và viết đúng. 
+ Địa điểm và thời gian thực hiện: Phù hợp với hoạt động. 
+ Công tác chuẩn bị: Cần mời thêm thầy cô phụ trách thư viện cùng tham gia chương trình phát động. 
+ Nội dung các việc cụ thể và phân bổ thời gian: Điều chỉnh thời gian cho một số nội dung, cụ thể: giảm bớt thời gian ở nội dung Thống nhất kế hoạch và triển khai thực hiện, thêm thời gian cho nội dung Các tổ trao đổi kế hoạch thực hiện
	


- HS đọc thầm lại bản chương trình. 


- Đánh giá bản chương trình hoạt động dựa vào nhận xét của GV, các ghi chép ở tiết trước và theo từng mục trong phần gợi ý.

- HS tham khảo

	Bài 3: Chỉnh sửa bản chương trình hoạt động
- GV hướng dẫn HS dựa vào nhận xét của thầy cô giáo, kết quả đánh giá ở mục 2 và những lỗi đã ghi chép trong hoạt động đã viết ở Bài 14 để:
+ Chỉnh sửa nội dung (hoạt động cụ thể,  thời gian, phân công,…)lỗi hoặc bổ sung các ý còn thiếu (nếu có) vào bản chương trình.
+ Sửa hình thức trình bày.
- GV chiếu cho HS tham khảo về  kế hoạt hoạt động “Chương trình phát động phong trào xây dựng tủ sách của lớp”
Thời gian: tiết sinh hoạt lớp
[image: ]
	

- HS làm việc cá nhân:

- Đọc lại bản chương trình, lưu ý những chỗ đã đánh dấu hoặc ghi lại. 

+ Chỉnh sửa chương trình theo nội dung đánh giá ở hoạt động 3 và những lỗi đã đánh dấu và ghi lại trong quá trình thầy cô nhận xét và rà soát ở tiết trước.
+ Lưu ý sửa lỗi chính tả, lỗi diễn đạt.




- HS tham khảo, rút kinh nghiệm



	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu:
Chia sẻ với người thân về những hoạt động được thể hiện trong bản chương trình mà em đã viết.
- GV hỏi HS thấy nội dung nào của Bài 15 thú vị, dễ nhớ. 
- GV nhận xét kết quả học tập của HS. Khen ngợi, động viên các em học tập tích cực. 
- Dặn HS đọc trước Bài 16
	
- HS lắng nghe, thực hiện


- HS nếu theo ý kiến cá nhân


- HS lắng nghe


___________________________________ 
Tiết 2: Toán
BÀI 55: LUYỆN TẬP CHUNG (TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- HS nhận biết được hình khai triển của hình hộp chữ nhật và hình trụ.
- HS tính được diện tích xung quanh diện tích toàn phần thể tích của hình hộp chữ nhật hình lập phương và vận dụng được vào để giải quyết tình huống thực tế.
- HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tích cực tìm biết được hình khai triển của hình lập phương hình hộp chữ nhật và hình trụ. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận dụng tính được diện tích xung quanh diện tích toàn phần thể tích của hình hộp chữ nhật hình lập phương và vận dụng được vào để giải quyết tình huống thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tìm tòi để hoàn thành tốt nội dung học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu và đồ dùng phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
Quan sát các hình và cho biết:
[image: ]
+ Câu 1: Hình lập phương là? Hình hộp chữ nhật là?
+ Câu 2: Hình trụ là?
+ Câu 3: Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật?
Câu 4: Diện tích toàn phần của hình lập phương?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi




+ Trả lời: A: Hình LP và C: Hình HCN

+ Trả lời Hình B
+ Trả lời: A. Chu vi đáy nhân với chiều cao 
+ Trả lời: C. Diện tích 1 mặt nhân với 6

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động thực hành
- Mục tiêu: 
+ HS nhận biết được hình khai triển của hình lập phương hình hộp chữ nhật và hình trụ.
+ HS tính được diện tích xung quanh diện tích toàn phần thể tích của hình hộp chữ nhật hình lập phương và vận dụng được vào để giải quyết tình huống thực tế.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. Chọn câu trả lời đúng
- GV mời hs đọc yêu cầu bài.
- GV mời HS làm việc cá nhân chọn đáp án đúng. 

- GV Nhận xét tuyên dương.
	
- Hs đọc yêu cầu bài.
- Hs làm việc các nhân giơ kq bằng hoa đáp án.
+ Đ/a: B



	Bài 2. Hoàn thành bản sau:
- YC hs đọc đề bài, HD hs phân tích đề
- YC hs hđ nhóm bàn
	Hình lập phương
	Hộp thứ nhất
	Hộp thứ 2

	Độ dài cạnh
	8 dm 
	0,5 m

	S xung quanh
	?
	?

	S toàn phần
	?
	?


 - GV mời đại diện các nhóm trả lời.
- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- Hs đọc, phân tích đề theo HD của GV
- HS làm việc nhóm bàn
	Hình lập phương
	Hộp thứ nhất
	Hộp thứ 2

	Độ dài cạnh
	8 dm
	0,5 m

	S xung quanh
	256 dm2
	1 m2

	S toàn phần
	384 dm2
	1,5 m2


- Đại diện các nhóm trả lời.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, sửa sai (nếu có).

	Bài 3. 
[image: ]
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời lớp làm việc nhóm , thực hiện theo yêu cầu.
- GV mời đại diện các nhóm trả lời.
+ Hộp dạng hình gì?
+ Kích thước dài ,rộng,cao của hình?

+ Cách tính thể tích hình hộp chữ nhật?
+ Thể tích chiếc hộp Nam làm là bao  nhiêu?

- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	






- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp lắng nghe.
- HS lắng nghe cách làm và hđ nhóm.
- Đại diện các nhóm trình bày.

+ Hình hộp chữ nhật.
+ chiều dài 6 cm, chiều rộng 3 cm, chieều cao 3cm.
+ Dài nhân rộng nhân cao
+ Thể tích chiếc hộp Nam làm là:
 cm3
- Nhận xét bổ sung cho nhóm bạn

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Qua đó HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Bài 4. Việt có một chiếc hộp gỗ (có nắp) dạng hình hộp chữ nhật, có chiều dài 25cm, chiều rộng 20 cm, chiều cao 10cm. Việt sơn màu nâu lên các mặt xung quanh và màu vàng lên hay mặt đáy của chiếc hộp đó. Tính diện tích toàn phần được sơn màu nâu.
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- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời cả lớp suy nghĩ và tìm hiểu.
- GV mời HS trả lời.
- GV mời các HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.


- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò bài về nhà.
	










- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp lắng nghe.
- Lớp làm việc cá nhân.
- HS trả lời:
+ Diện tích xung quanh chính là diện tích sơn màu nâu của hộp. Vậy diện tích sơn màu nâu là: 
  cm2


_____________________________________________
Chiều
Tiết 5: Hoạt động trải nghiệm
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- HS hiểu nội dung ý nghĩa và hình thức của hoạt động xã hội.
- Tham gia tích cực các hoạt động xã hội, hoạt động lao động công ích và các lễ hội truyền thống ở địa phương.
- Học sinh có được năng lực thích ứng với cuộc sống, năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động.
- Rèn luyện và phát triển kĩ năng nghe – nói góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết nhận biết, đánh giá được sự đóng góp và sự tiến bộ của các thành viên khi tham gia hoạt động xã hội.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong giao tiếp.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng bạn, yêu quý và chia sẻ cảm xúc của bạn.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ trong sinh hoạt.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức tôn trọng tập thể, tôn trọng bạn.
II. KHÔNG GIAN SƯ PHẠM 
Trong lớp học, bàn ghế kê theo dãy hoặc theo nhóm.
III. PHƯƠNG TIỆN HOẠT ĐỘNG VÀ HỌC LIỆU.
- GV chuẩn bị:
+ Tranh ảnh về các hoạt động xã hội với các nội dung và hình thức khác nhau.
+ Video về các hoạt động xã hội.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động.
- Mục tiêu: Tạo cảm giác vui tươi, dẫn dắt, gợi mở HS bước vào hoạt động khám phá chủ đề.
- Tổ chức hoạt động.


	Hoạt động 1: Tung bóng.
- GV tổ chức trò chơi: Tung bóng
- Giáo viên nêu cách chơi:
Giáo viên tung bóng lần lượt cho từng học sinh và đề nghị học sinh nói tên một hoạt động xã hội bất kỳ mà em biết hoặc từng tham gia.
- Giáo viên tổ chức cho học sinh chơi.

- Giáo viên mời 2 - 3 học sinh chia sẻ cụ thể hơn về một vài hoạt động xã hội: đơn vị tổ chức, mục đích tổ chức, thành phần tham gia,...
- Kết luận: Có rất nhiều loại hình hoạt động xã hội được tổ chức với những mục đích khác nhau nhưng đều mang những ý nghĩa riêng nhằm mục đích giúp cho con người, xã hội, cộng đồng trở nên tốt đẹp hơn.
	

- HS lắng nghe thầy/cô giáo hướng dẫn cách chơi.


- Học sinh chơi dưới sự giám sát của giáo viên.
- Học sinh chia sẻ theo yêu cầu của giáo viên.

- Học sinh lắng nghe.




	2. Hoạt động khám phá – Trải nghiệm chủ đề.
- Mục tiêu: Học sinh nhận biết được nội dung, ý nghĩa và hình thức của hoạt động xã hội.
- Tổ chức hoạt động.

	Hoạt động 1: Tìm hiểu về hoạt động xã hội.
- Giáo viên tổ chức học sinh thảo luận nhóm, thực hiện các nhiệm vụ sau:
+ Chia sẻ về những hoạt động xã hội mà em biết hoặc đã từng tham gia.
+ Thảo luận để xác định: nội dung hoạt động xã hội, hình thức hoạt động xã hội, ý nghĩa của hoạt động xã hội đối với bản thân và cộng đồng.
[image: ]
- Giáo viên tổ chức cho các nhóm thảo luận, thực hiện nhiệm vụ.
- Giáo viên mời các nhóm trình bày kết quả thảo luận.



















- Kết luận: Hoạt động xã hội là những hoạt động hướng đến những vấn đề có nội dung rất đa dạng trong xã hội, huy động sự tham gia của nhiều người trong xã hội. 
	
- Học sinh lắng nghe nhiệm vụ được giao.










- Học sinh thảo luận nhóm, thực hiện nhiệm vụ được giao
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
Gợi ý: 
+ Nội dung hoạt động xã hội có thể là bảo vệ môi trường, tôn vinh giá trị tuyên truyền thống, bảo vệ quyền của những người yếu thế, ...
+ Hình thức hoạt động xã hội rất đa dạng tạo cơ hội cho mọi người tham gia tự nguyện như lễ hội, lao động công ích, chạy hoặc đi bộ, chiến dịch, mit tinh,...
+ Hoạt động xã hội có ý nghĩa tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của con người về nội dung hoạt động, tạo ra sự thay đổi để mang lại điều tốt đẹp cho con người, cho môi trường sống, giúp những người tham gia hoạt động xã hội thêm gắn kết và quan tâm hơn đến cộng đồng, đến mọi người, vì một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc bền vững hơn.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Học sinh lắng nghe

	3. Hoạt động luyện tập
- Mục tiêu: Học sinh lập được kế hoạch tham gia hoạt động xã hội ở địa phương.
- Tổ chức hoạt động.

	Hoạt động 2: Lập kế hoạch tham gia hoạt động xã hội ở địa phương.
- GV mời học sinh chia sẻ những hoạt động xã hội ở địa phương mà mình muốn tham gia.


- Giáo viên chia nhóm theo sở thích hoặc có mối quan tâm tới cùng một mảng hoạt động xã hội và yêu cầu học sinh thảo luận thực hiện nhiệm vụ sau: 
+ Lập kế hoạch tham gia một hoạt động xã hội ở địa phương, theo gợi ý sau:
[image: ]
- GV mời HS làm việc nhóm, thảo luận và xây dựng kế hoạch tham gia một hoạt động xã hội ở địa phương.
- Giáo viên mời lần lượt các nhóm chia sẻ kế hoạch trước lớp.

- GV nhận xét về kế hoạch của các nhóm và khuyến khích học sinh tự tin mạnh dạn tham gia vào hoạt động xã hội tại địa phương.
	

- HS lần lượt chia sẻ những hoạt động xã hội ở địa phương mà mình muốn tham gia.
Ví dụ: Thăm hỏi gia đình neo đơn, tham gia kế hoạch mùa xuân là tết trồng cây, làm đẹp thôn xóm,... 
- Học sinh lắng nghe nhiệm vụ được giao.










- Các nhóm xây dựng một bản kế hoạch tham gia hoạt động xã hội phù hợp với sở thích, quan tâm của nhóm.
- Đại diện mỗi nhóm trình bày kế hoạch đã xây dựng.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung ý kiến.
- Các nhóm hoàn thiện lại bản kế hoạch tham gia hoạt động xã hội.

	3. Hoạt động mở rộng và tổng kết.
- Mục tiêu: Thể hiện tinh thần sẳn sàng tham gia hoạt động xã hội theo kế hoạch đã lập ra.
- Tổ chức hoạt động.

	- Giáo viên mời học sinh thể hiện tinh thần sẳn sàng tham gia hoạt động xã hội theo kế hoạch đã lập bằng một động tác cơ thể hoặc một khẩu hiệu chung.
Ví dụ:
+ Giáo viên hô: “tham gia hoạt động xã hội”
+ Cả lớp hô to: “Sẵn sàng”
- GV biểu dương tinh thần của các em và kết luận: Hoạt động xã hội tạo ra sự thay đổi để mang lại điều tốt đẹp cho con người, cho môi trường sống, giúp những người tham gia hoạt động xã hội thêm gắn kết và quan tâm hơn đến cộng đồng, đến mọi người, vì một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc bền vững hơn. Vì vậy chúng ta cùng tham gia hoạt động xã hội dù đó là một hành động nhỏ như nhặt một vỏ chai bỏ đúng nơi quy định,...
	- Học sinh thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.





- HS lắng nghe.

	5. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV đề nghị HS nêu nhanh những việc mình sẽ làm về hoạt động xã hội sau khi đi học về và cam kết thực hiện. 





- Nhận xét, dặn dò.
	- HS lắng nghe và về suy nghĩ và nêu nhanh những việc mình sẽ làm và cam kết thực hiện.
Ví dụ: dọn vệ sinh xung quanh nhà, bỏ rác đúng nơi quy định, giúp đỡ hàng xóm khi gặp khó khăn, trồng cây,...
- Học sinh tham gia hoạt động xã hội theo kế hoạch đã lập.
- HS lắng nghe, chuẩn bị.


______________________________ 
Tiết 6: Tiếng Việt (BS)
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Ôn tập lại các kiến thức đã học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Máy tính, tivi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
- GV đưa bài tập lên màn hình – HS làm bài – Chữa bài – Chốt kiến thức.
TẤM LÒNG THẦM LẶNG
Ngày nọ, bố tôi lái xe đưa ông chủ đi tham dự một buổi họp quan trọng tại một thành phố khác. Trong lúc nghỉ ở giữa đường, mấy cậu bé đang chơi quanh đấy hiếu kì kéo đến vây quanh, ngắm nghía và sờ mó chiếc xe sang trọng. Thấy một cậu bé trong nhóm đi cà nhắc vì bị tật ở chân, ông chủ liền bước ra khỏi xe, đến chỗ cậu bé và hỏi:
- Cháu có muốn đôi chân được lành lặn bình thường không ?
- Chắc chắn là muốn ạ ! Nhưng sao ông lại hỏi cháu như thế ? - Cậu bé ngạc nhiên trước sự quan tâm của người xa lạ.
         Chiều hôm đó, theo lời dặn của ông chủ, bố tôi đã đến gặp gia đình cậu bé có đôi chân tật nguyền ấy.
- Chào chị ! - Bố tôi lên tiếng trước.  - Chị có phải là mẹ cháu Giêm-mi không? Tôi đến đây để xin phép chị cho chúng tôi đưa Giêm-mi đi phẫu thuật để đôi chân cháu trở lại bình thường.
- Thế điều kiện của ông là gì? Đời này chẳng có ai có gì cho không cả. - Mẹ Giêm-mi nghi ngờ nói.
       Trong gần một tiếng đồng hồ sau đó, bố tôi kiên nhẫn giải thích mọi chuyện và trả lời mọi câu hỏi của hai vợ chồng. Cuối cùng, hai người đồng ý cho Giêm-mi phẫu thuật.  Kết quả cuối cùng hết sức tốt đẹp. Đôi chân Giêm-mi đã khoẻ mạnh và lành lặn trở lại. Giêm-mi kể cho bố tôi nghe ước mơ được trở thành doanh nhân thành công và sẽ giúp đỡ những người có hoàn cảnh không may mắn như cậu.
       Về sau, cậu bé Giêm-mi may mắn ấy trở thành một nhà kinh doanh rất thành đạt như ước mơ của mình. Đến tận khi qua đời, theo tôi biết, Giêm-mi vẫn không biết ai là người đã giúp đỡ ông chữa bệnh hồi đó... Nhiều năm trôi qua, tôi luôn ghi nhớ lời ông chủ đã nói với bố tôi : "Cho đi mà không cần phải nhận lại sẽ là niềm vui lâu dài".
Theo Bích Thuỷ
b) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1. (0.5 điểm) Cậu bé trong câu chuyện gặp điều không may gì? M1
	  A. Bị tật ở chân.
	B. Bị ốm nặng.

	  C. Bị khiếm thị.
	D. Bị khiếm thính.


Câu 2. (0.5 điểm)  Ông chủ đã giúp đỡ cậu bé như thế nào? M1
A. Nhận cậu bé về làm con nuôi rồi chữa bệnh và cho cậu ăn học đàng hoàng
B. Đến nhà và đích thân chữa bệnh cho cậu bé. 
C. Cho người lái xe riêng đến thuyết phục cha mẹ cậu để ông được trả tiền chữa bệnh cho cậu bé.
D. Cho một số tiền lớn để cậu bé có vốn làm ăn buôn bán
Câu 3. (0,5 điểm) Vì sao ông chủ lại bảo người lái xe của mình làm việc đó? M2
A. Vì ông đang ở nước ngoài, chưa thể về nước được.
B. Vì ông không muốn gia đình người được giúp đỡ biết mình là ai.
C. Vì ông không có thời gian tới gặp họ
D. Vì ông muốn nhận cháu bé làm con nuôi nhưng sợ bố mẹ cậu bé từ chối
Câu 4. (0,5 điểm) Cậu bé được ông chủ giúp đỡ đã trở thành một người như thế nào? M3 
A. Trở thành một bác sĩ phẫu thuật vô cùng tài năng.
B. Trở thành một doanh nhân thành đạt và biết giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn như mình.
C. Trở thành một nhà hảo tâm chuyên giúp đỡ những người gặp khó khăn trong cuộc sống.
D. Trở thành con nuôi của ông chủ và biết giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn như mình.
Câu 5. (1 điểm) Nêu nội dung bài đọc? M3
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6. (0,5 điểm) Câu nào sau đây không phải là câu ghép? M2
A. Bố đi xa về, cả nhà vui mừng.              
B. Mây đen kéo kín bầu trời, cơn mưa ập tới.                    
C. Bầu trời đầy sao nhưng trời lặng gió.     
D. Cánh đồng lúa quê em đang chín rộ.
Câu 7. (0.5 điểm) Trong đoạn văn sau, từ ngữ in đậm thay thế cho những từ ngữ nào? M2
Có ông quan lớn đến hiệu may để may một cái áo thật sang tiếp khách. Biết ông ta xưa nay nổi tiếng luồn cúi quan trên, hách dịch với dân, người thợ may bèn hỏi:
- Xin quan lớn cho biết ngài may chiếc áo này để tiếp ai ạ?
A. Có ông quan lớn.                                            B. Ông quan lớn. 
C. Cái áo thật sang.                                             D. Ông quan.
[bookmark: _Hlk190842729]Câu 8. (1 điểm) Viết thêm vế câu để tạo thành câu ghép: M3
 Nhờ bố kể những câu chuyện cổ tích mà………………………………………. ………………………………………………………………………………….
Câu 9. (1 điểm) Xác định TN, CN, VN trong câu sau: M2
Năm ngoái, mẹ ta còn, bây giờ người đã khuất.

Câu 10. (1 điểm) Đặt 1 câu ghép sử dụng một trong các cặp kết từ: vì … nên ...; bởi … nên …, nhờ … nên …  để nói về công lao của thầy cô. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………* Hoạt động 3: GV và HS chữa bài – chốt KT
* Hoạt động 4: Dặn dò về nhà
_______________________________________________________ 
Thứ Tư ngày 11 tháng 3 năm 2026
Sáng
Tiết 2: Toán
BÀI 55. LUYỆN TẬP CHUNG (TIẾT 2) – TRANG 61
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- HS nhận biết được hình khai triển của hình hộp chữ nhật.
[bookmark: _Hlk170548463]- HS tính được diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật, thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương và vận dụng được vào để giải quyết tình huống thực tế.
- HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tích nhận biết được hình khai triển của hình hộp chữ nhật. Tính được diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật, thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận dụng cách tính diện tích xung quanh , thể tích hình hộp chữ nhật, thể tích hình lập phương và vận dụng được vào để giải quyết tình huống thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tìm tòi để hoàn thành tốt nội dung học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu và đồ dùng phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:
- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: Điền số thích hợp vào dấu chấm:
Hình hộp chữ nhật có …mặt?
+ Câu 2: S xung quanh củ hình hộp chữ nhật có kích thước: a = 5 cm , b= 3cm, c= 2cm
+ Câu 3:Thể tích hình hộp chữ nhật có kích thước: a = 5 cm , b= 3cm, c= 2cm
+ Câu 4: Thể tích hình lập phương có canh 6 cm ?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
2. Hoạt động thực hành
- Mục tiêu: 
+ HS nhận biết được hình khai triển của hình hộp chữ nhật.
+ HS tính được diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật, thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương và vận dụng được vào để giải quyết tình huống thực tế.
- Cách tiến hành:
Bài 1. Chọn câu trả lời đúng.
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời lớp làm việc chung: Quan sát hình 
Chọn đáp án và giải thích vì sao.
- GV mời HS trả lời.

- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2. 
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
+ Diện tích nhựa cứng cần dùng là diện tích gì của chiếc hộp?
- GV mời HS lên bảng làm




- GV nhận xét, tuyên dương.
4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Qua đó HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:
Bài 4. Chú Tư xếp các hộp đựng loa lên xe tải có kích thước thùng xe như trong hình vẽ, biết các hộp đều có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 0,5m, chiều rộng 0,4m và chiều cao 0,3m. Hỏi chú Tư có thể xếp được 64 hộp như vậy lên thùng xe hay không?
[image: ]
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời hs hoạt động nhóm bàn.
- GV mời HS trả lời.
- Nhận xét
	







- HS tham gia trò chơi

+ Trả lời: A.  6 mặt
+ Trả lời: C.  32 cm 2

+ Trả lời:  B. 16 cm3

+ Trả lời:  A .216 cm3

- HS lắng nghe.












- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp lắng nghe.
- Lớp làm việc chung: Quan sát hình chọn đáp án B. Vì mặt đáy có hình ngôi sao và hình vuông, mặt bê có hình X và chấm tròn.
- Nhận xét


- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp lắng nghe.
+ Là diện tích toàn phần của chiếc hộp hình lập phương.
- HS lên bảng làm.
Diện tích phần nhựa cứng mà chú Nhân cần dùng là:
 (dm2)
                                   Đ/S:  (dm2)












- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp lắng nghe.
- Lớp làm việc nhóm bàn.
- HS trả lời:
+Thể tích thùng xe là:
 m3
+Thể tích của 1 hộp đựng loa là:
 m3
+Thể tích của 64 hộp đựng loa là:
 m3
Vậy chú Tư không thể xếp được 64 hộp đựng loa lên thùng xe.
- HS khác nhận xét, bổ sung (nếu có).


________________________________________
Tiết 3+4: Tiếng Việt
ĐỌC: VỀ THĂM ĐẤT MŨI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ bài thơ Về thăm Đất Mũi. Biết đọc diễn cảm bài thơ với giọng điệu phù hợp, nhấn giọng ở những từ ngữ nêu vẻ đẹp của Đất Mũi.
Đọc hiểu: Thơ và đặc trưng của văn bản thơ (ngôn ngữ giàu hình ảnh, khổ thơ, vần nhị p trong thơ, thể thơ). Nhận biết được vẻ đẹp của Đất Mũi thông qua các hình ảnh so sánh, nhân hoá.
Hiều được: điều tác giả muốn gửi gắm qua bài thơ: Ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên (cây cối, đất, trời, rừng, biển...) của Đất Mũi, một vùng đất ở cực Nam của đất nước
- Nói và nghe: Giới thiệu được một sản vật độc đáo của địa phương và biết bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc đối với những thông tin từ lời giới thiệu của bạn.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu quê hương thông qua những bài thơ, bài ca dao về quê hương đất nước.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài đọc, biết yêu quý bạn bè, tích cực hoạt đông tập thể.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV nêu yêu cầu: Từ tên gọi Đất Mũi và tranh minh hoạ, nêu cảm nhận của em về vùng đất này. 
- GV giao nhiệm vụ: 
+  Làm việc nhóm. GV khích lệ HS nói được suy nghĩ, ý kiến riêng của mình. 
+ Làm việc theo hướng dẫn của nhóm trưởng, chia sẻ suy nghĩ, nêu ý kiến riêng của mình. 
+ Chia sẻ trước lớp cảm nhận của bản thân khi quan sát tranh minh hoạ và nghe tên gọi Đất Mũi 
- GV nhận xét, góp ý. 
- GV dẫn dắt vào bài mới.
 Vừa rồi các em đã có cảm nhận ban đầu về Đất Mũi. Tuy nhiên, mảnh đất cực Nam của đất nước chúng ta còn rất nhiều điều thú vị. Bài thơ Về thăm Đất Mũi sẽ giúp các em khám phá thêm những điều thú vị đó.
	
- HS quan sát, lắng nghe



+ HS làm việc theo hướng dẫn của nhóm trưởng.


+ HS (2 – 3 em) chia sẻ trước lớp cảm nhận của bản thân khi quan sát tranh minh hoạ và nghe tên gọi Đất Mũi. 
Ví dụ: Mũi Cà Mau là mảnh đất nhô ra ở điểm tận cùng phía Nam của Tổ quốc Việt Nam, thuộc địa phận xóm Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau; Mũi Cà Mau có rất nhiều cây mắm và cây đước; Mũi Cà Mau vừa có rừng vừa có biển...

	2. Khám phá.
- Mục tiêu: Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ bài thơ Về thăm Đất Mũi. Biết đọc diễn cảm bài thơ với giọng điệu phù hợp, nhấn giọng ở những từ ngữ nêu vẻ đẹp của Đất Mũi.
- Cách tiến hành:

	2.1. Luyện đọc đúng.
- GV đọc mẫu lần 1: GV đọc diễn cảm bài thơ, nhấn giọng ở những từ ngữ giàu sức gợi tả, gợi cảm.
- GV HD đọc: Đọc diễn cảm cả bài thớ, nhấn giọng ở những từ ngữ giàu cảm xúc, gợi tả, gợi cảm
- Gọi 1 HS đọc toàn bài.
- GV chia đoạn: bài thơ có 6 khổ thơ
- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó: sình, dòng sữa, vươn xa,..
- GV hướng dẫn luyện đọc các câu thơ dài:
Về đây/ nghe đất thở; 
Về đây/ trông đước chạy; 
Rễ mắm/ thì ăn lên; 
Rễ đước/ thì cắm xuống;...…
- GV HD đọc đúng ngữ điệu: Đọc chậm rãi, tình cảm; nhấn giọng ở những hình ảnh thơ thể hiện vẻ đẹp của đất Mũi 
- GV mời 6 HS đọc nối tiếp khổ thơ.
- GV nhận xét tuyên dương.
	
- HS nghe đọc, nhìn vào sách và đọc theo để có cảm nhận về những thông tin, chi tiết thấy thú vị nhất hoặc gây ấn tượng đối với bản thân.
- HS lắng nghe giáo viên hướng dẫn cách đọc.
- 2 HS đọc toàn bài mỗi học sinh đọc 3 khổ thơ
- HS đọc từ khó.


- 2-3 HS đọc câu.



- HS lắng nghe cách đọc đúng ngữ điệu.
- HS quan sát và đánh dấu các khổ thơ.

- 6 HS đọc nối tiếp theo khổ thơ 
- Lắng nghe

	2.2. Luyện đọc diễn cảm.
- GV đọc mẫu diễn cảm toàn bài, giọng đọc phù hợp với ngữ điệu bài đọc . 
- GV Hướng dẫn cách đọc diễn cảm:
+ Đọc diễn cảm một số câu
+ Hướng dẫn HS đọc nhấn giọng những hình ảnh thơ thể hiện vẻ đẹp của Đất Mũi: 
Về đây nghe đất thở, 
Phập phồng trước bình minh, 
Về đây trông đước chạy, 
Những bước chân ngập sình, 
Gặp ngọn gió châu thổ, 
Đang mở hội trên đồng, 
Ca bài ca mở cõi, 
Của bao đời cha ông;...
- GV yêu cầu HS luyện đọc diễn cảm theo nhóm đôi một số câu 
- GV theo dõi nhận xét, tuyên dương (sửa sai).
	
- HS lắng nghe GV đọc mẫu diễn cảm.

- HS nghe GV hướng dẫn cách đọc.
+ Đọc thầm
 + Đọc nhấn giọng những hình ảnh thơ thể hiện vẻ đẹp của Đất Mũi: 
Về đây nghe đất thở, 
Phập phồng trước bình minh, 
Về đây trông đước chạy, 
Những bước chân ngập sình, 
Gặp ngọn gió châu thổ, 
Đang mở hội trên đồng, 
Ca bài ca mở cõi, 
Của bao đời cha ông;...
- HS luyện đọc nhóm đôi:


	2.3. Luyện đọc toàn bài.
- GV gọi 6 HS đọc nối tiếp theo khổ thơ.
- GV nhận xét, tuyên dương (sửa sai)
- GV mời HS luyện đọc theo cặp.
- GV nhận xét, tuyên dương (sửa sai)
- GV nhận xét chung.
	
-6 HS đọc nối tiếp theo khổ thơ.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- HS đọc theo cặp, mỗi bạn đọc 1 đoạn cho đến hết bài.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


	TIẾT 2

	3. Tìm hiểu bài.
- Mục tiêu:
+  Hiểu được Thơ và đặc trưng của văn bản thơ (ngôn ngữ giàu hình ảnh, khổ thơ, vần nhị p trong thơ, thể thơ). Nhận biết được vẻ đẹp của Đất Mũi thông qua các hình ảnh so sánh, nhân hoá.
+ Hiều được: Ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên (cây cối, đất, trời, rừng, biển...) của Đất Mũi, một vùng đất ở cực Nam của đất nước
- Cách tiến hành:

	3.1. Giải nghĩa từ.
- GV yêu cầu HS đọc thầm bài 1 lượt, tìm trong bài những từ ngữ nào khó hiểu thì đưa ra để GV hỗ trợ. 
- Ngoài ra GV đưa ra một số từ ngữ giải nghĩa từ cho HS, kết hợp hình ảnh mình hoạ (nếu có)
+ Đước: cây cao mọc ở rừng nước mặn, hoa vàng, hạt nảy mầm ngay trên cây.
+ Mắm: cây mọc ở vùng đầm lầy ven biển, rễ trồi lên khỏi mặt bùn; thường được
trồng để bảo vệ đê ngăn nước mặn.
+ Năm Căn: một huyện thuộc tỉnh Cà Mau.
	
- HS đọc thầm cá nhân, tìm các từ ngữ khó hiểu để cùng với GV giải nghĩa từ.

- HS nghe giải nghĩa từ




	3.2. Tìm hiểu bài.
- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt các câu hỏi trong sgk. Đồng thời vận dụng linh hoạt các hoạt động nhóm bàn, hoạt động chung cả lớp, hòa động cá nhân,…
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
+ Câu 1: Tìm những hình ảnh cho thấy vẻ đẹp độc đáo của cây cối ở Đất Mũi.
+ Cây cối ở Đất Mũi có điểm gì đặc biệt?” 






+ Câu 2:  Những hình ảnh thiên nhiên ở Đất Mũi (gió, biển, đất trời,...) được miêu tả như thế nào?

+ Câu 3: Hai dòng thơ “Nơi địa đầu Tổ quốc/ Rạng ngời ánh bình minh” gợi cho em suy nghĩ gì về Đất Mũi?



+ Câu 4: Theo em, vì sao “lần đầu về Đất Mũi”, tác giả lại có cảm giác “như về với nhà mình”?



+ Câu 5: Dựa vào bài đọc, em hãy giới thiệu Đất Mũi Cà Mau với bạn bè .B. Tình quân dân thắm thiết, sự gắn bó bền chặt giữa hậu phương và tiền tuyến tạo nên sức mạnh của dân tộc Việt Nam.
[image: ]



- GV nhận xét, tuyên dương
- GV mời HS tự tìm và nêu nội dung bài bài học.
- GV nhận xét và chốt:  Ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên (cây cối, đất, trời, rừng, biển...) của Đất Mũi, một vùng đất ở cực Nam của đất nước
	
- HS đọc câu hỏi, suy nghĩ trả lời lần lượt các câu hỏi:



-  Một số HS phát biểu ý kiến trước lớp. + Tìm những hình ảnh cho thấy vẻ đẹp độc đáo của cây cối ở Đất Mũi.
+ Cây cối được miêu tả là những cây cối mang đặc trưng ở Đất Mũi: cây mắm, cây đước mọc thành rừng, rễ mắm thì ăn lên, rễ đước thì cắm xuống, rễ đước ngập trong sình...; cây cối được miêu tả rất sinh động mang đặc trưng của Đất Mũi sình lầy
+ Thiên nhiên ở Đất Mũi rất độc đáo: gió châu thổ mở hội trên đồng; biển gặp rừng; bãi bồi vươn xa; đất thở, đất và trời gần lại;...
+ Hai dòng thơ ca ngợi vẻ đẹp của Đất Mũi, nơi địa đầu Tổ quốc./ Hai dòng thơ nói về sự phát triển của Đất Mũi trong tương lai./ Hai dòng thơ thể hiện niềm tin của nhà thơ vào sự phát triển tốt đẹp của mảnh đất nơi địa đầu của Tổ quốc./...).
+ “Lần đầu về Đất Mũi”, tác giả có cảm giác “như về với nhà mình” vì tác giả thấy Đất Mũi vô cùng thân thương, gắn bó; vì tác giả rất yêu cảnh vật thiên nhiên nơi đây; vì tác giả thấy bóng dáng quê hương mình ở Đất Mũi.
+ HS trả lời:
Vị trí: Đất Mũi là mảnh đất nhô ra ở điểm cực Nam trên đất liền của Tổ quốc Việt Nam thuộc địa phận xóm Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.
Vẻ đẹp tự nhiên: 
+ Cây cối: mắm, đước mọc thành rừng và rất đặc biệt: rễ mắm ăn lên; rễ đước cắm xuống;... 
+ Đất đai: đất phù sa, luôn được bồi đắp, nơi đây biển gặp rừng.


- 2 - 3 HS tự rút ra nội dung bài học

- 3 - 4 HS nhắc lại nội dung bài học.

	3.3. Luyện đọc lại.
- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm đọc (2 em, mỗi em đọc 3 đoạn), đọc nối tiếp diễn cảm bài đọc.
- GV mời HS nhận xét nhóm đọc.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- HS luyện đọc lại diễn cảm theo nhóm 2.

- HS nhận xét cách đọc diễn cảm của các nhóm

	4. Luyện tập theo văn bản đọc.
- Mục tiêu: Giúp HS ôn luyện kiến thức đã học về biện pháp nhân hoá, về từ đồng nghĩa.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. Khổ đầu của bài thơ “Về thăm Đất Mũi” sử dụng biện pháp so sánh hay nhân hoá? Nêu tác dụng của biện pháp đó trong việc miêu tả cảnh vật.
-  GV mời 1 HS đọc yêu cầu của bài tập. 
- GV hướng dẫn cách thực hiện: 
+ HS làm việc cá nhân, đọc thầm lại yêu cầu của bài tập, đọc thầm lại đoạn thơ; dự kiến câu trả lời. 
+ HS làm việc nhóm. HS ghi câu trả lời vào phiếu học tập, vở hoặc giấy nháp. 
- Mời đại  diện nhóm báo cáo kết quả




- GV nhận xét và thống nhất đáp án 
- GV nhận xét, tuyên dương.
	



- 1 HS đọc yêu cầu. 
- HS làm việc cá nhân, thảo luận nhóm, thực hiện yêu cầu của bài tập, ghi kết quả vào phiếu học tập. 

 - 1 – 2 nhóm báo cáo kết quả trước lớp. 
+ Khổ đầu của bài thơ Về thăm Đất Mũi sử dụng biện pháp nhân hoá (đất thở, đước chạy). 
+ Tác dụng của những biện pháp nhân hoá: làm cho sự vật sinh động, có hồn hơn, gây ấn tượng với người đọc
-  HS nhận xét, góp ý.

	Bài 2. Tìm từ đồng nghĩa với các từ in đậm trong khổ thơ và đặt câu với từ tìm được
Lần đầu về Đất Mũi
Như về với nhà mình
Nơi địa đầu Tổ Quốc
Rạng ngời ánh bình minh!
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.
- Xác định từ in đậm 
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: GV phát thẻ từ cho các đội (mỗi đội 2 thẻ từ tương ứng với 2 từ ngữ cần tìm từ đồng nghĩa). Các thành viên trong đội sẽ lần lượt lên dán kết quả lên bảng. 
- GV nhận xét và thống nhất câu trả lời. 
- Yêu cầu HS đặt câu với các từ đồng nghĩa vừa tìm được





– GV biểu dương một số HS đặt được nhiều câu hay
	





- 1 HS đọc đề bài, cả lớp đọc thầm.
- HS nêu: Tổ quốc, Rạng ngời
- Tổ chức thành 4 đội chơi.
- Các đội trình bày kết quả Từ đồng nghĩa với các từ in đậm:
+ Tổ quốc: đất nước, quốc gia, giang sơn,...
 + rạng ngời: rạng rỡ, ngời sáng,... 
- HS đặt câu theo suy nghĩ của bản thân
Ví dụ: 
+ Việt Nam là đất nước có nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng. 
+ Mỗi quốc gia đều có phong tục, tập quán khác nhau. 
+ Cô ấy trông thật rạng rỡ. 
- HS nhận xét 


	5. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Sau tiết Đọc giúp HS có cơ hội chia sẻ cảm nhận riêng của mình về bài thơ.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV mời HS nêu cảm xúc, suy nghĩ của mình sau khi đọc bài thơ.






- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS chia sẻ các ý kiến khác nhau.
- VD:
+ Đọc bài thơ Về thăm Đất Mũi, em thấy được vẻ đẹp đặc trưng của thiên nhiên, cây cối ở miền đất cực Nam của Tổ quốc.
+ Em thấy được tương lai phát triển của Đất Mũi Cà Mau.
+ Em thấy được tình yêu của tác giả dành cho vùng đất cực Nam của Tổ quốc....
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


___________________________________ 
Chiều
Tiết 5: Khoa học
Bài 25: CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TUỔI DẬY THÌ (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Năng lực khoa học tự nhiên: 
+ Nêu và thực hiện được  những việc cần làm để chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ về thể chất và tinh thần ở tuổi dậy thì.  
+ Giải thích được sự cần thiết phải giữ vệ sinh cơ thể, đặc biệt là ở tuổi dậy thì.
+ Có ý thức và kĩ năng thực hiện vệ sinh cơ thể. Đặc biệt là vệ sinh quanh cơ quan sinh dục ngoài. 
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tích cực hoàn thành nhiệm vụ được tìm hiểu và theo dõi và nhận xét việc thực hiện chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ thể chất, tinh thần tuổi đạy thì.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia nhiệm vụ nhóm, chia sẻ ý kiến, trình bày kết quả.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng đặc điểm sinh học, đặc điểm xã hội của các bạn cùng giới và khác giới.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tim tòi để mở rộng hiểu biết vận dụng những kiến thức đã học vào trong cuộc sống.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể. Yêu quý mọi người
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
       Bảng nhóm, phiếu bài tập.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS chia sẻ: Kể những việc em đã làm thường ngày để  chăm sóc và bảo vệ bản thân  
+ Cá nhân HS chia sẻ
+GV khuyến khích nhiều HS chia sẻ.  





- GV kết luận: Ở bài học trước các em đã biết tuổi dậy thì có sự thay đổi đặc biệt một số bộ phận cơ thể. Ngoài những việc các em vừa kể các em cần thực hiện đến việc làm nào nữa để chăm sóc bảo vệ sức khỏe? Chúng ta sẽ tìm hiểu ở bài học hôm nay.
	
- Cả lớp lắng nghe.
- Tắm rửa, gội đầu hàng ngày.
- Cắt ngắn móng tay, móng chân.
- Thường xuyên thay quần áo, giặt quần áo,.....
- Dọn dẹp nhà cửa, phòng ngủ, bàn học, gọn gàng.
- Tham gia các hoạt động thể dục thể thao, ... 
- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động khám phá:
- Mục tiêu: 
+ Xác định những việc cần làm để chăm sóc bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần của tuổi dậy thì.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động khám phá 1: Chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ tuổi dậy thì.
-Tổ chức theo nhóm đôi, yêu cầu học sinh quan sát hình và thực hiện theo yêu cầu của Sách giáo khoa.
-Quan sát từ hình 1 đến hình 8 nêu những việc các bạn cần làm để chăm sóc bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần tuổi dậy thì.
[image: ]
[image: ]

[image: ]

[image: ]
- GV mời đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận. Chia sẻ trước lớp. 
- GV nhận xét, tuyên dương.
GV nhận xét và khen học sinh
Hoạt động khám phá 2: Kể những việc cần làm, khác với việc đã nêu ở hoạt động 1 để chăm sóc bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần tuổi dậy thì phù hợp học sinh.
- GV yêu cầu học sinh làm việc cá nhân, khuyến khích các học sinh liệt kê càng nhiều càng tốt.
- Giáo viên nhận xét nhấn mạnh những việc làm hoạt động thường thực hiện ở trường ở nhà nhằm chăm sóc bảo vệ sức khỏe.

	
- HS đọc thông tin và thảo luận  theo nhóm:




Hình 1: ăn uống đủ lương đủ chất.
Hình 2: tắm và vệ sinh cơ thể hằng ngày đặc biệt sau khi vận động cơ thể.







Hình 3: thay băng vệ sinh khi có kinh nguyệt 
Hình 4: Chia sẻ với người lớn về những thay đổi của cơ thể. 




Hình 5: không thức khuya
Hình 6: không tò mò đọc truyện về tình cảm nam nữ 




Hình 7: chia sẻ động viên khi bạn buồn
Hình 8: Tham gia các hoạt động thể thao vận động cơ thể.










Một số việc có thể nêu: như tập thể dục, vận động giữa giờ, làm việc nhà, quét nhà, lau dọn nhà cửa, tưới cây, ăn hết suất ăn theo quy định, uống đủ nước, vệ sinh cơ quan sinh dục hằng ngày, khám sức khỏe đầu năm, khám răng định kỳ, ngủ trưa đầy đủ, tham gia hoạt động giải trí lành mạnh.

	3. Hoạt động luyện tập.
- Mục tiêu:
+ Vận dụng kiến thức về các chất dinh dưỡng, đặc điểm quan trọng của giai đoạn dậy thì để lựa chọn ý kiến phù hợp và giải thích được vì sao ?
+ Rèn luyện kĩ năng để góp phần phát triển năng lực khoa học tự nhiên.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu làm việc cá nhân hoàn thành phiếu số 1.


- GV lắng nghe ý kiến chia sẻ của HS.
- GV nhận xét.







GV đưa ra câu hỏi để HS trả lời lí do vì sao nên hay không nên làm những việc đã nêu?
GV nhận xét và kết luận: Cơ thể tuổi dậy thì đòi hỏi dinh dưỡng và năng lượng. Ăn uống hợp lý sẽ đảm bảo sức khỏe phòng 1 số bệnh về dinh dưỡng. Sử dụng thực phẩm giàu canxi và tăng cường vận động giúp hệ vận động được cung cấp đầy đủ khoáng chất. Phát triển tối đa chiều cao nếu không thường xuyên vận động và ăn uống ít cơ thể thiếu chất dinh dưỡng sẽ mệt mỏ,i tâm lý dễ bị ốm, điều này gây ảnh hưởng và làm chậm quá trình phát triển của trẻ em trong giai đoạn dậy thì.
	-HS lắng nghe và hoàn thành phiếu:
Phiếu số 1
	Nên làm
	Không nên làm

	-Chơi cầu lông, đá cầu, tưới cây, quét lớp,…
-Giữ tâm trạng vui vẻ, chơi với bạn cùng lứa tuổi…
-Ăn đủ chất, đa dạng các loại thức ăn,….
-Rửa mặt ít nhất 2 lần/ngày…. 
	-Chạy nhảy cầu thang, leo trèo,   hay ngồi một chỗ.
-Thức khuya, dùng điện  thoại nhiều, ….
-Ăn kiêng, cân nặng mất kiểm soát,…



-Cơ thể dậy thì sẽ tăng nhanh về chiều cao.
-Chất dinh dưỡng giúp xương  chắc khoẻ và tăng chiều cao của cơ thể, vitamin và canxi là 1 trong những khoáng chất  quan trọng.
- Chơi các môn thể thao, vận động nhiều giúp phát triển hệ xương và cơ thể săn chắc.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Qua đó phát triển năng lực khoa học tự nhiên.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi  “Hỏi nhanh đáp nhanh”
Chia lớp thành các  nhóm: Mỗi nhóm xây dựng một số việc nên hoặc không nên làm trong vận động đối vơi trẻ em tuổi dậy thì?


- Các nhóm trình bày. 
- GV và lớp nhận xét. Rút ra bài học cho bản thân.
GV tuyên dương những nhóm có tình huống ấn tượng.
- Dặn dò về nhà.
	- HS lắng nghe.

- HS thảo luận nhóm.
VD: 
HS1: Chơi cầu lông
HS2: Nên
HS3: Trèo cây
HS4: Không nên
..... 


________________________________________
Tiết 7: Giáo dục thể chất
DẪN BÓNG THAY ĐỔI TỐC ĐỘ, DẪN BÓNG THEO ĐƯỜNG VÒNG 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Về phẩm chất:
- Ôn dẫn bóng thay đổi tốc độ. Trò chơi “Dẫn bóng theo hình số 8 tiếp sức”. Hs thực hiện được động tác để thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.
3. Về năng lực chung:
3.1. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự ôn lại dẫn bóng thay đổi tốc độ ở nhà. 
- Giao tiếp và hợp tác: Thông qua các hoạt động nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
3.2. Năng lực đặc thù:
- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện. Biết điều chỉnh trang phục để thoải mái và tự tin khi vận động, biết điều chỉnh chế độ dinh dưỡng đảm bảo cho cơ thể.
- NL giải quyết vấn dề và sáng tạo: Thông qua việc học tập tích cực, chủ động tiếp nhận kiến thức và tập luyện.
- Tự giác, tích cực trong tập luyện; Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm và trung thực.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh động tác liên quan đến bai học; trang phục thể thao; còi phục vụ trò chơi. 
- Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao, trang phục thể thao
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Nội dung
	LV Đ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Hoạt động mở đầu
1. Nhận lớp







2. Khởi động
- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng quanh sân tập.
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
3. Trò chơi.
- Trò chơi “Làm theo chỉ huy”
	5’– 7’








3’- 5’
1-2l

2lx8n


1’- 2’


	
- Nghe cán bộ lớp báo cáo.
- Hỏi về sức khỏe của Hs.
- Cô trò chúc nhau.
- Phổ biến nội dung, nhiệm vụ và yêu cầu giờ học.  
- GV di chuyển và quan sát, chỉ dẫn cho HS thực hiện.


- Gv tổ chức HS chơi trò chơi.

	
- Cán sư tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp học cho Gv.
              GV	
   *  *  *  *  *  *  *  *
       *  *  *  *  *  *  *
       *  *  *  *  *  *  * 
       *  *  *  *  *  *  *
- Cán sự điều khiển lớp khởi động.

- Hs chơi đúng luật, nhiệt tình sôi nổi và đảm bảo an toàn.
[image: ]

	II. Hoạt động luyện tập:
* Tập dẫn bóng thay đổi tốc độ:
- Tập luyện cá nhân




- Tập luyện theo cặp







- Tập luyện theo tổ nhóm








- Thi đua giữa các tổ





2.Trò chơi Dẫn bóng theo hình số 8 tiếp sức”:
[image: ]
	20-22’



3 lần




3 lần







3 lần









1lần





1’–3’ 






	

- GV tổ chức cho HS luyện tập
- GV quan sát, nhận xét,  sửa sai cho HS.



- GV tổ chức cho HS luyện tập cặp đôi
- GV sửa sai





- GV tổ chức cho HS luyện tập theo tổ nhóm
- Yc tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực quy định.
- GV sửa sai




- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.




- GV nêu tên trò chơi, phổ biến luật chơi, cách chơi.
 - Cùng hs nhắc lại luật chơi và cách chơi.
- Cho Hs chơi thử.
- Tổ chức cho Hs chơi.
	

- HS tập theo hướng dẫn của giáo viên:
[image: ] 
- Hs tiến hành tập luyện cặp đôi theo sự hướng dẫn của Gv:
[image: ]
- Hs tiến hành tập luyện theo tổ nhóm dưới sự hướng dẫn của Gv và cán sự lớp:
[image: ] 
- Tổ trưởng điều khiển lớp tập luyện
- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 


         

- Hs nhắc lại luật chơi, cách chơi.
- Hs tiến hành chơi trò chơi dưới sự chỉ huy của Gv.
- Chơi trò đúng luật, nhiệt tình, sôi nổi và an toàn.

	IV. Vận dụng
- Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Củng cố hệ thống bài học 
- Nhận xét và hướng dẫn tập luyện ở nhà.
	4’- 6’
	
- GV hướng dẫn.
- Gv cùng hs hệ thống lại bài (đưa câu hỏi).
- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của Hs.
- HD sử dụng SGK để Hs ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.

	
- HS thực hiện thả lỏng
- Hs cùng Gv hệ thống lại bài (HS quan sát SGK (tranh) trả lời)
              GV
 *  *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  * 
     *  *  *  *  *  *  *
 - HS tập chung thực hiện theo hướng dẫn của GV và nhận hướng dẫn tập luyện ở nhà.


________________________________________________
Thứ Năm ngày 12 tháng 3 năm 2026
Sáng
Tiết 2: Tiếng Việt
VIẾT: VIẾT CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG (BÀI VIẾT SỐ 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Viết được chương trình hoạt động theo đúng yêu cầu.
- Chỉnh sửa được một số lỗi thuộc về hình thức và nội dung chương trình hoạt động.
- Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng kiến , từ bài học để vận dụng vào thực tiễn.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng trình bày, sử dụng từ ngữ để bài viết trở nên phong phú đa dạng hơn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong đóng vai nhân vật.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Biết trân trọng từng chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc và ghi nhớ công ơn của cha ông đã chịu bao gian khổ, hi sinh để có cuộc sống hòa bình hôm nay.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Nhớ lại đặc điểm của đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một sự việc hiện tượng.
- Cách tiến hành:

	- GV mời HS nhắc lại các mục trong một bản chương trình hoạt động để chuẩn bị cho bài viết số 2.






- GV nhận xét và dẫn dắt vào bài mới
	- 2 HS nhắc lại 
+ Tên chương trình
1. Mục đích  
2. Thời gian và địa điểm
3. Chuẩn bị
4. Kế hoạch thực hiện: 
+ Thời gian
+ Nội dung
+ Người phụ trách,….
 - HS lắng nghe.

	2. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị nội dung để viết chương trình cho hoạt động đã chọn.
+ Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	Viết chương trình cho 1 trong 2 hoạt động dưới đây:
- Quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt
- Tham gia hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20 tháng 11)
Bài 1: Chuẩn bị
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài tập 1.
– GV hướng dẫn HS làm việc cá nhân, tự thực hiện yêu cầu theo những gợi ý, hướng dẫn trong SGK.
+ Đọc và chọn một hoạt động phù hợp để viết chương trình.
+ Nhớ lại hoặc xem lại phần hướng dẫn trong hoạt động Viết ở Bài 13.
+ Dự kiến những công việc cụ thể và lập nháp bảng kế hoạch thực hiện.









– Lập bảng kế hoạch thực hiện và phân công nhiệm vụ.
+ Đọc lướt hướng dẫn về những nội dung để viết chương trình hoạt động trong SHS. 
- GV lưu ý HS : 
+ Đây là bài viết số 2, chú ý phát huy những ưu điểm đã có để không mắc những lỗi như ở bài viết số 1. 
+ Cách trình bày bảng kế hoạch thực hiện.
Bài 2: Viết chương trình hoạt động 
- Mời 1 HS nêu hoạt động đã chọn để viết chương trình và yêu cầu. 
 - Lưu ý HS cách trình bày phần Kế hoạch thực hiện (kẻ bảng cân đối). 
- Lập bảng biểu



- GV theo dõi, hỗ trợ những HS viết chậm, nhắc các em chưa biết cách kẻ bảng, nắm bắt ưu điểm và những lỗi có thể nhiều HS mắc phải



































Bài 3: Đọc soát và chỉnh sửa lỗi (nếu có). 
- Hướng dẫn HS đọc lại bản chương trình đã viết, rà soát theo yêu cầu, tự phát hiện các lỗi và dự kiến cách sửa. 



- Sau đó, hướng dẫn các em làm việc theo cặp, trao đổi vở để đọc và và góp ý cho nhau.

- GV mời HS đọc bản chương trình
- GV, HS nhận xét.
	





- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 1. Cả lớp lắng nghe và xác định yêu cầu.
-Thực hiện yêu cầu theo gợi ý, hướng dẫn trong SGK:
+ Đọc và chọn một trong hai chương trình phù hợp.
+ Nhớ lại hoặc xem lại phần hướng dẫn trong hoạt động Viết ở Bài 13. 
+ Dự kiến những công việc cụ thể và lập nháp bảng kế hoạch thực hiện. 
+ Hoạt động quyên góp, ủng hộ đồng bào lũ lụt có thể gồm những việc như: quyên góp sách vở, đồ dùng, quần áo; phân loại, đóng gói;…
+ Hoạt động tham gia hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20 tháng 11) có thể gồm những việc như: phân công các bạn tập luyện những tiết mục dự kiến biểu diễn, chuẩn bị trang phục biểu diễn,...

+ Đọc lướt hướng dẫn về viết chương trình trong SGK







- Xem lại những ghi chép và bảng kế hoạch thực hiện đã chuẩn bị. 
- Viết chương trình hoạt động theo từng mục.
Chương trình “Quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt”
(1) Mục đích
– Phát huy tinh thần lá lành đùm lá rách, đoàn kết san sẻ trong lúc hoạn nạn khó khăn, giúp đỡ lẫn nhau của đồng bào Việt Nam.
– Khắc phục trước mắt những hậu quả để lại của đồng bào vùng lũ lụt do thiên tai gây ra, ổn định tạm thời các nhu yếu phẩm cơ bản, cấp thiết.
(2) Thời gian và địa điểm
– Thời gian: Từ 07 giờ 40 phút đến 12 giờ 10 phút ngày 14 tháng 05 năm 2025.
– Địa điểm: Phòng Hội đồng – Trường Tiểu học …………………..
(3) Chuẩn bị
– Thông báo cho giáo viên, học sinh các lớp mang sách vở cũ, quần áo cũ,… rồi phân loại, đóng gói theo tập thể lớp. Bên ngoài các kiện hàng ủng hộ có đánh dấu tên lớp để thuận tiện kiểm kê, báo cáo.
– Giáo viên chủ nhiệm phụ trách tập hợp đầu mối các nguồn quyên góp của lớp mình, gửi về phòng Hội đồng trường trong thời gian quy định.
– Phân công giáo viên Tổng phụ trách liên hệ với UBND địa phương nơi có lũ lụt để thông tin việc quyên góp và gửi quyên góp địa chỉ theo đường bưu điện.
– Hoàn tất báo cáo về việc quyên góp và công bố tới các lớp, toàn trường.
(4) Kế hoạch thực hiện
[image: ]

- Đọc lại bản chương trình, rà soát theo những yêu cầu sau theo cá nhân:
+ Có đủ các mục của chương trình. 
+ Nội dung của từng mục được trình bày rõ ràng. 
+ Hình thức bản chương trình đúng yêu cầu, có bảng biểu. 
- Trao đổi vở với bạn bên cạnh, đọc bản chương trình và góp ý cho nhau (theo yêu cầu, các lỗi khác).
- 1 HS đọc
- Nhận xét

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung, giúp HS có cơ hội luyện tập về cách thể hiện tình cảm, cảm xúc về một sự việc.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV hướng dẫn HS về nhà đọc cho người thân nghe bản chương trình cụ thể
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS lắng nghe thực hiện


- HS lắng nghe.


________________________ 
Tiết 4: Toán
BÀI 55. LUYỆN TẬP CHUNG (TIẾT 3) – TRANG 62
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- HS nhận biết được hình khai triển của lập phương.
- HS tính được diện tích toàn phần hình lập phương, tính được thể tích của hình hộp chữ nhật và hình lập phương và vận dụng được vào để giải quyết tình huống thực tế.
- HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tích nhận biết được hình khai triển của lập phương ,tính được diện tích toàn phần hình lập phương, tính được thể tích của hình hộp chữ nhật và hình lập phương
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận dụng cách tính diện tích toàn phần hình lập phương, tính được thể tích của hình hộp chữ nhật và hình lập phương và vận dụng được vào để giải quyết tình huống thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của giáo viên.



3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tìm tòi để hoàn thành tốt nội dung học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu và đồ dùng phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: Điền chữ  thích hợp vào chỗ chấm:
Hình lập phương có 6 mặt…..
+ Câu 2: S toàn phần của hình lập phương có cạnh : a = 5 cm 
+ Câu 3:Thể tích hình hộp chữ nhật có kích thước: a = 5 cm , b= 5cm, c= 2cm
+ Câu 4: Thể tích hình lập phương có cạnh 3 cm ?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi

+ Trả lời: A.  Bằng nhau
+ Trả lời: C.  125cm 2

+ Trả lời:  B. 150 cm3

+ Trả lời:  A .27 cm3

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động thực hành
Bài 1. Chọn câu trả lời đúng.
[image: ]
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời lớp làm việc chung: Quan sát hình 
Chọn đáp án và giải thích vì sao.
- GV mời HS trả lời.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	




- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp lắng nghe.

- Lớp làm việc chung: Quan sát hình chọn đáp án B. Vì mặt đáy của hình LP là ngôi sao và hình vuông đối diện . Mặt bên có hình X và chấm tròn đối diệ




	Bài 2. Chú Nhân vừa hoàn thiện mô hình có bóng bằng miếng gỗ. Chú muốn làm một chiếc hộp lập phương bằng nhựa cứng cạnh 2,5dm để đảm bảo quản bóng. Tính diện tích nhựa cứng mà chú cần dùng để làm chiếc hộp đó.
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
+ Diện tích phần nhựa cứng cần dùng là diện tích gì của chiếc hộp?
- GV mời 1 HS lên bảng làm




- GV nhận xét, tuyên dương.
	





- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp lắng nghe.
+ Là diện tích toàn phàn của chiếc hộp.

- 1 HS lên bảng làm.
Bài giải
Diện tích nhựa cứng cần dùng là:
 (dm2)
Đ/S:  (dm2)
- Nhận xét

	Bài 3.
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- GV HD HS phân tích đề
+ Khối gỗ ban đầu hình gì? Có kích thước như thế nào?
+ Đế đỡ chậu dạng hình gì? có kích thước như thế nào?
+ Để tìm được thể tích khối gỗ dùng làm ghế sau khi cắt đi phần đế đỡ chậu thì làm thế nào?


- Mời 1 hs lên bảng làm bài










- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp lắng nghe.
- Hs phân tích đề
+ Khối gỗ ban đầu hình hộp chữ nhật. Có kích thước: 5dm,3dm,3dm
+  Đế đỡ chậu dạng hình lập phương? có cạnh 2dm.
+ Để tìm được thể tích phần gỗ dùng làm ghế sau khi cắt đi phần đế đỡ chậu ta lấy thể tích khối gỗ ban đầu trừ đi thể tích đế đỡ chậu.
- 1 hs lên bảng trình bày
Bài giải
Thể tích khối gỗ ban đầu là:
 (dm3)
Thể tích phần gỗ cắt làm đế đỡ chậu là:
  (dm3)
Thể tích phần gỗ dùng làm ghế là:
(dm3)
Đ/S : (dm3)
- Nhận xét, bổ sung.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Qua đó HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	Bài 4. Số ?
[image: ]
Khi đặt hộp đứng như hình một phần nước có chiều cao là 8cm, vậy xoay hộp đó như hình 2 thì phần nước có chiều cao là... cm?
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời hs hoạt động nhóm bàn.
- GV mời HS trả lời.





- GV mời các HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò bài về nhà.
	









- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp lắng nghe.
- Lớp làm việc nhóm bàn.
- HS trả lời:
+ Ở hình 1 chiều cao bằng một nửa của chiếc hộp. Ở hình 2 ta thấy thấy mực nước cũng có chiều cao bằng  một nửa chiếc hộp, vậy chiều cao của nước là:
8: 2 = 4 cm
- HS khác nhận xét, bổ sung (nếu có).


_________________________________
Chiều
Tiết 6: Toán (BS)
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Ôn tập lại các kiến thức đã học.
- Áp dụng giải các bài toán có liên quan.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Máy tính, tivi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
- GV đưa bài tập lên màn hình – HS làm bài – Chữa bài – Chốt kiến thức.
Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm)
Câu 1. Số gồm ba nghìn, bốn chục, hai đơn vị, ba phần trăm viết là:
 A. 342,3              B. 342,03                    C. 3042,03                    D. 3420,03
Câu 2. 15% của 30km là:
A. 4,5km                  B. 450km                    C. 50km                       D. 2km
Câu 3. Lớp 5A có 40 học sinh trong đó có 18 học sinh nữ. Tìm tỉ số phần trăm giữa số học sinh nữ và số học sinh cả lớp?
A. 45                     B. 0,45%                     C. 45%                              D. 222% 
Câu 4. Bé Lan ngồi trên đu quay 5 lần, mỗi lần là 2 phút 15 giây. Hỏi tổng thời gian bé Lan ngồi trên đu quay là bao lâu?
A. 7 phút 20 giây                                                    B. 10 phút 15 giây
C. 11 phút 75 giây                                                  D. 11 phút 15 giây
Câu 5. Rô-bốt làm một thùng bằng giấy dạng hình lập phương không có nắp cạnh 0,5m. Tính diện tích giấy để làm thùng biết diện tích các mép dán là 0,06m2.
A. 1m2		     B. 1,31m2		C. 1,5m2		    D. 1,19m2
Câu 6. Điền kết quả vào chỗ chấm
Một bể cá bằng kính dạng hình hộp chữ nhật có chiều cao là 1m, chiều rộng là 0,4m, chiều dài là 1,2m.
a) Tính diện tích xung quanh bể cá?
                                                    Đáp số:...........................................
b) Bể cá đó có thể chứa được nhiều nhất bao nhiêu lít nước? (biết 1l = 1dm3)
                                                   Đáp số:............................................
Phần II: Tự luận  (6 điểm)
Câu 7. Đặt tính rồi tính: 
 a) 139,482 + 52,476	   b) 200 – 43,76            c) 2,43 x 5,9 	d) 8,001 : 6,3 
Câu 8: Điền dấu >, <, =
a. 12 tấn 3 tạ .... 12300kg                                          c. 3 ha 23m2 ..... 3023m2
b. 5m3 91dm3 ...... 58900dm3                                    d. 35,15cm3 ....... 34,15dm3
Câu 9. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 250m, chiều rộng bằng  chiều dài. Người ta trồng lạc ở đó, tính ra cứ 100m2 thu hoạch được 180kg lạc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tấn lạc?
Câu 10. a. Tính bằng cách thuận tiện
               2 giờ 15 phút x 3 + 2,25 giờ x 4 + 135 phút x 3
b. Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 135cm. Nếu giảm chiều dài đi 15cm và tăng chiều rộng thêm 10cm thì được một hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu?
* Hoạt động 3: GV và HS chữa bài – chốt KT
* Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò.
Thứ Sáu ngày 13 tháng 3 năm 2026
Sáng
Tiết 2: Toán
BÀI 56. CÁC ĐƠN VỊ ĐO THỜI GIAN – TRANG 64
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Hs biết khái niệm đơn vị đo thời gian, mối quan hệ giữa một số đơn vị đo thời gian đã học. Củng cố kiến thức về năm nhuận, thế kỉ.
- HS vận dụng được việc chuyển đổi các số đo thời gian  để giải quyết một số tình huống thực tế.
- HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tích cực tìm hiểu về các đơn vị đo thời gian, mối quan hệ giữa các đơn vị đo thời gian.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận dụng được việc chuyển đổi các số đo thời gian  để giải quyết một số tình huống thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của giáo viên.



3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tìm tòi để hoàn thành tốt nội dung học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu và đồ dùng phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- GV tổ chức trò chơi Xì điện-Thời gian 3 phút
+ Mỗi hs được nêu 1 đơn vị đo thời gian mà em biết nêu đúng sẽ được xì chỉ định bạn khác. Không nêu được hoặc nêu không đúng thua cuộc.  
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
2. Khám phá:
- GV giới thiệu tình huống qua tranh, mời HS quan sát và nêu tình huống:
[image: ]
a)Các đơn vị đo thời gian
- Yc hs hoạt động nhóm đôi hoàn thành thông tin trong 2 khung màu hồng
[image: ]
- Nhận xét , thống nhất kết quả.
b) Tháng – năm
- Yc hs hoạt động nhóm đôi hoàn thành thông tin trong phiếu dưới: 
[image: ]


- Nhận xét chốt kết quả.
2. Hoạt động
- Mục tiêu: 
+  HS vận dụng được việc chuyển đổi các số đo thời gian. Xác định khoảng thời gian thuộc thế kỉ.
- Cách tiến hành:
Bài 1. Dưới đây là năm( khoảng thời gian) xảy ra các sự kiện trong lịch sử Việt Nam. Em hãy cho biết những sự kiện xảy ra vào thế kỉ nào.
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.
- GV mời HS làm việc nhóm đôi: thực hiện yêu cầu của bài tập.
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét tuyên dương (sửa sai)






Bài 2. Số?
- GV mời HS đọc yêu cầu bài.
- GV HD HS làm mẫu
  giờ = 1,2 giờ
	a) 90 phút = ? giờ
	b)1 giờ 15 phút = ? giờ

	42 giây = ? phút
	2 phút 27 giây = ? phút



- GV mời HS đổi chéo vở nhận xét cho nhau.
- Nhận xét, chốt kết quả.





Bài 1 (Luyện tập) Số?
- GV mời hs đọc và xác định yêu cầu bài
- Yc hs hoạt động nhóm bàn
	a)  giờ = ? phút
	   phút  = ? giây

	b)3 phút 36 giây = ? phút
	3,6 phút  = ? phú ?  giây?

	1 giờ24 phút= ? giờ
	1,4 giờ = ?giờ= ? phút


- Nhận xét chốt đáp án
4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Qua đó HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:
Bài 2(Luyện tập)
Thời gian con quai của mỗi bệnh việt nam và robot quay trên mặt đất được cho như bảng dưới:
[image: ]
Con quay của bạn nào quay lâu nhất?
- GV mời hs nêu yêu cầu
+ Để tìm ra con quay nào quay lâu nhất cần làm gì?
- Gv mời hs thảo luận nhóm 



- GV nhận xét, dặn dò bài về nhà.

	





- HS tham gia trò chơi


- HS lắng nghe.




- HS quan sát tranh và cùng nhau nêu tình huống mối quan hệ giữa các đơn vị đo  thời gian.







- Hs hoạt động nhóm đôi

- Hs chia sẻ kết quả 
	1 thế kỉ = 100 năm
	1 tuần lễ = 7 ngày

	1 năm = 12 tháng
	1 ngày = 24 giờ

	1 năm = 365 ngày
	1 giừo = 60 phút

	1nămnhuận=366ngày
	1 phút = 60 giây


- Nhận xét


- Hs hoạt động nhóm
- Hs chia sẻ kết quả :
+ Cứ 4 năm lại có 1 năm nhuận
+ Tháng một, tháng ba, tháng năm tháng bảy, tháng tám, tháng mười, tháng mười hai có 31 ngày.
+ Tháng tư, tháng sáu, tháng chín. tháng mười một có 30 ngày.
+Tháng hai có 28 ngày vào năm nhuận có 29 ngày.
- Nhận xét.
- 2-3 HS nhắc lại cả 2 phần a,b




- HS đọc đề bài, cả lớp theo dõi..
- HS làm việc nhóm đôi.
- Các nhóm báo cáo kết quả:
+  Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa năm 40- thuộc thế kỷ I.
+Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng Đế năm 968 - thuộc thế kỷ XX.
+Vua Lý Công Uẩn dời đô….- Thuộc TK XI.
+ Hội nghị Diên Hồng năm 1248 – TK XX 
+ Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954- TK XX
+ Giải phong miền Nam … thuộc TK  XX.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe, (sửa sai nếu có)
- Hs đọc yêu cầu bài.
- Hs làm mẫu theo hướng dẫn của GV
- 2 hs lên bảng làm

	a) 90 phút = 1,5 giờ
	b)1 giờ 15 phút = 1,25 giờ

	42 giây = 0,7 phút
	2 phút 27 giây = ?2,45phút


- Nhận xét
- Đổi chéo vở
- Chia sẻ mối qua hệ giữa giờ,phút, giây hơn kém nhau 60 lần.
Giải:
Cả hai vòi chảy được số phần của bể nước là:


 (bể )

Đáp số  bể
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm
- Hs đọc đề bài
- Hs hoạt động nhóm
- Nhóm trình bày kết quả:
	a)  giờ = 30 phút
	   phút  = 24 giây

	b)3 phút 36 giây = 3,6 phút
	3,6 phút  = 3 phút 36  giây

	1 giờ 24 phút= 1,4giờ
	1,4 giờ = 1 giờ= 24 phút


- Hs chia sẻ cách chuyển đổi 












- HS nêu yêu cầu.
+ Cần đổi sang cùng đơn vị đo thời gian rồi so sánh.
- Hs thảo luận nhóm:
Đ/a: 
 giờ x 60 phút  = 3 phút
0,1 giờ x 60 phút = 6 phút
Vậy con quay của Rô- bốt quay lâu nhất.









____________________________________________

Tiết 3: Tiếng Việt
NÓI VÀ NGHE: SẢN VẬT ĐỊA PHƯƠNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Nói và nghe : Giới thiệu được một sản vật độc đáo của địa phương và biết bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc đối với những thông tin từ lời giới thiệu của bạn
- Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực đọc sách, đọc các câu chuyện mở rộng để rèn luyện thói quen đọc sách và đưa ra suy nghĩ, cảm xúc của mình về câu chuyện đã đọc.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thể hiện suy nghĩ, cảm xúc của mình về câu chuyện đã đọc.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong đọc các câu chuyện một cách nghiêm túc và có định hướng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có trách nhiệm khi tự đọc sách, suy nghĩ và thể hiện đúng quan điểm về câu chuyện đã đọc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra ý thức tự đọc của học sinh qua thể hiện suy nghĩ, cảm xúc của mình về câu chuyện đã đọc.
- Cách tiến hành:

	- GV chiếu cho HS xem đoạn video giới thiệu về một số món ăn theo vùng miền trên đất nước ta để khởi động bài học. 
+ Đoạn video giới thiệu một số món ăn ở những vùng miền nào? 
+ Em thích món ăn nào nhất? Vì sao? 
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới: Món ăn là một trong những sản vật của địa phương. Mỗi địa phương có những sản vật riêng mang đặc điểm, đặc trưng của địa phươn
	- HS xem đoạn video. 

- HS trả lời câu hỏi: 
+ Đoạn video giới thiệu một số món ăn ở 3 miền: Bắc, Trung, Nam trên đất nước ta. + HS trả lời theo ý mình. 
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu: Biết nói trước nhóm, trước lớp về những hình ảnh đặc điểm tiêu biểu của sản vật địa phương
+ Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	Bài 1: Chuẩn bị
- GV yêu cầu HS đọc lại yêu cầu trong SGK. - Bước chuẩn bị này GV đã hướng dẫn HS thực hiện khoảng 1 tuần trước khi có tiết thực hành nói và nghe. GV nhắc HS đọc kĩ các nội dung cần chuẩn bị được hướng dẫn trong SGK. Trước tiên, các em phải trả lời câu hỏi “Em muốn giới thiệu sản vật gì, ở địa phương nào?” để xác định đề tài cho bài giới thiệu. 
- GV giới thiệu một số hình ảnh gợi ý trong SGK và những hình ảnh khác về các sản vật của địa phương để HS tham khảo: 
+ Món ăn của một địa phương (phở Hà Nội, bún bò Huế, mì Quảng, cơm tấm Sài Gòn, lẩu mắm U Minh,...). 
+ Nhạc cụ, trang phục truyền thống ở các vùng miền. 
+ Sản phẩm của các làng nghề truyền thống. - GV lưu ý HS: Tuỳ thuộc vào thực tế của địa phương và trải nghiệm của bản thân, HS có thể sưu tầm tranh ảnh, video,... phù hợp để sử dụng khi giới thiệu. 
- Yêu cầu HS làm bài ghi chép lại trên phiếu học tập.
[image: ]. 

	

- HS đọc yêu cầu. 
- HS làm việc cá nhân (làm phiếu học tập): lấy bài ghi chép đã chuẩn bị từ tuần trước





- HS quan sát, lắng nghe









- HS lắng nghe





- HS làm bài cá nhân trong phiếu học tập (có thể dùng sơ đồ tư duy). 
VD: 
+ Tên gọi của sản vật: Đồ gốm sứ Bát Tràng 
+ Sản vật đó có ở địa phương nào? Làng Bát Tràng cổ, huyện Gia Lâm, Hà Nội. 
+ Sản vật đó có đặc điểm gì độc đáo? 
• Được chế tác từ đất sét trắng, có độ bền với nhiệt độ và va đập cao, màu sắc tươi sáng và hoạ tiết đa dạng. 
• Làm sản phẩm gốm sứ Bát Tràng phải trải qua nhiều công đoạn rất tỉ mỉ, sáng tạo, tinh xảo mang bản sắc văn hoá của người Bát Tràng. 
+ Sản vật đó được sử dụng như thế nào? Làm bát đĩa, đồ thờ, đồ trang trí,..

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Biết nói trước nhóm, trước lớp về những hình ảnh đặc điểm tiêu biểu của sản vật địa phương.
+ Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành: 

	2. Trình bày
– GV tổ chức cho HS thực hành giới thiệu một sản vật địa phương theo các gợi ý cụ thể trong SGK theo 2 bước: 
+ Bước 1: HS trình bày theo cặp/ nhóm. 
+ Bước 2: Đại diện cho nhóm giới thiệu trước lớp. 
- GV lưu ý HS ghi lại những thông tin thú vị khi nghe bạn giới thiệu và những ý kiến chuẩn bị cho phần trao đổi, góp ý 
- GV nhận xét tuyên dương (sửa sai).




















3. Trao đổi, góp ý
-  GV hướng dẫn HS trao đổi theo nhóm về bài nói của theo các gợi ý SGK. 
- GV tổ chức cho HS hỏi – đáp để có thêm thông tin về sản vật ở địa phương được giới thiệu. 
- GV, HS nhận xét và phản hồi nhận xét về nội dung và cách trình bày bài giới thiệu.
- GV chú ý cách mà HS hỏi – đáp, thảo luận (nhất là cách người nói trả lời câu hỏi và phản hồi nhận xét của người nghe về bài giới thiệu) để có những hỗ trợ phù hợp, giúp HS phát triển kĩ năng tương tác và thái độ tôn trọng người đối thoại.
- GV tổng kết, khen ngợi những HS có bài giới thiệu tốt và tích cực tham gia trao đổi 
- Hướng dẫn HS ghi phiếu học tập.
	
- HS trình bày theo cặp/ nhóm (nói theo phần ghi chép đã chuẩn bị ở trên) - Một số HS trình bày trước lớp. 
VD: Làng gốm Bát Tràng nằm ở tả ngạn sông Hồng thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội. Đây là làng nghề truyền thống nổi tiếng về các sản phẩm gốm sứ. 
    Đồ gốm sứ Bát Tràng được chế tác từ đất sét trắng, có độ bền cao, màu sắc tươi sáng và hoạ tiết đa dạng nên rất được khách hàng trong và ngoài nước yêu thích. Làm sản phẩm gốm sứ Bát Tràng phải trải qua nhiều công đoạn rất tỉ mỉ. Mỗi sản phẩm đều có sự sáng tạo riêng của nghệ nhân rất tinh xảo mang bản sắc văn hoá của người Bát Tràng. 
      Đồ gốm sứ Bát Tràng được sử dụng rộng rãi trong và ngoài nước rất phong phú như: bát đĩa, đồ thờ, đồ trang trí,... Làng gốm Bát Tràng là điểm dừng chân của nhiều khách du lịch đến tham quan thủ đô và muốn chọn cho mình những đồ lưu niệm độc đáo và sinh động nhất.

- HS trao đổi, góp ý cho nhau. 
- HS hỏi – đáp thêm về sản vật ở địa phương được giới thiệu. 

- HS nhận xét và phản hồi nhận xét về nội dung và cách trình bày bài giới thiệu.
- HS ghi phiếu học tập để sửa chữa, rút kinh nghiệm theo bài làm của mình.



- HS ghi vào phiếu học tập

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng cuộc thi “Ai là người hóm hỉnh.” 
+ GV tổ chức cho lớp thành các nhóm, mỗi nhóm thảo luận và chọn một bạn đại diện lên trước lớp giới thiệu về một món ăn ở địa phương, thời gian không quá 1 phút. 
+ Mời các nhóm trình bày. 
+ GV nhận xét chung, trao thưởng. 
- GV nhận xét tiết dạy
- GV dặn HS về nhà: Sưu tầm tranh ảnh, bài viết về đồ dùng hoặc đồ thủ công mĩ nghệ của một dân tộc thiểu số trên đất nước Việt Nam.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. 
- Các nhóm tham vận dụng. 



-  Cả lớp làm trọng tài: Nhận xét bạn nào giới thiệu hay, hóm hỉnh sẽ được trao giải nhất, nhì, ba,... 
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- HS lắng nghe thực hiện


__________________________________ 
Tiết 4: Hoạt động trải nghiệm
SINH HOẠT LỚP: CHUNG TAY VÌ CỘNG ĐỒNG.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Tham gia tích cực hoạt động lao động công ích ở địa phương.
- Học sinh trải nghiệm ý nghĩa của hoạt động xã hội với bản thân và cộng đồng.
- Cảm thấy tự tin và thể nghiệm cảm xúc tích cực sau khi hoạt động, có động lực học tập và rèn luyện tốt hơn nữa trong năm học cuối cấp.
- Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: đánh giá được sự đóng góp và sự tiến bộ của các thành viên khi tham gia hoạt động xã hội.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: năng lực thích ứng với cuộc sống.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: thiết lập được mối quan hệ thân thiện với những người sống xung quanh.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng, yêu quý, lắng nghe và cảm thông.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần cao trong các hoạt động xã hội.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức với lớp, tôn trọng nề nếp, nội quy lớp học.
II. KHÔNG GIAN SƯ PHẠM 
Tại địa điểm tổ chức hoạt động xã hội hoặc hoạt động lao động công ích.
III. PHƯƠNG TIỆN HOẠT ĐỘNG VÀ HỌC LIỆU
 - GV và HS chuẩn bị các dụng cụ cần thiết phục vụ hoạt động xã hội đã lựa chọn.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	- GV cho học sinh bài hát “Bài hát trồng cây”, nhạc: Hoàng Long, thơ: Bế Kiến Quốc.
- GV đặt câu hỏi để trao đổi, dẫn dắt HS vào bài học.
+ Bài hát nói về hoạt động gì?
+ Qua bài hát ta thấy lợi ích của việc trồng cây là gì?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới: Khi chúng ta làm được một việc nhỏ giúp cho sự thay đổi của môi trường, lợi ích mang đến cho cộng đồng, niềm vui khi làm được làm việc cùng nhau, khi làm được điều tốt đẹp cho xã hội. Mang đến cho chúng ta niềm vui, cảm xúc như thế nào thì cô mời cả lớp cùng nhau sinh hoạt tiết Chung tay vì cộng đồng để cảm nhận những điều đó nhé.
	- HS hát.

- HS cùng trao đổi với GV về nội dung bài hát.
+ Bài hát nói về việc trồng cây.
- Trồng cây có lợi ịch: nghe được tiếng chim hót, có bóng mát,...

- HS lắng nghe.



	2. Sinh hoạt cuối tuần:

	* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần. (Làm việc theo tổ)
- GV mời lớp trưởng điều hành phần sinh hoạt cuối tuần: Đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. 
- Lớp trưởng lên điều hành nội dung sinh hoạt: Mời các tổ thảo luận, tự đánh giá kết quả kết quả hoạt động trong tuần:
+ Sinh hoạt nền nếp.
+ Thi đua của đội cờ đỏ tổ chức.
+ Kết quả hoạt động các phong trào.
+ Một số nội dung phát sinh trong tuần...
- Lớp trưởng mời Tổ trưởng các tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tổng hợp kết quả và mời giáo viên chủ nhiệm nhận xét chung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần)
* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới. (Làm việc nhóm 4 hoặc theo tổ)
 - GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. Yêu cầu các nhóm (tổ) thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.
+ Thực hiện nền nếp trong tuần.
+ Thi đua học tập tốt theo chấm điểm của đội cờ đỏ.
+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.
- Lớp trưởng báo cáo kết quả thảo luận kế hoạch và mời GV nhận xét, góp ý.
- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.
	

- Lớp trưởng lên điều hành phần sinh hoạt cuối tuần: Đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. 
- Mời các nhóm thảo luận, tự đánh giá kết quả kết quả hoạt động trong tuần.





- Các tổ trưởng lần lượt báo cáo kết quả hoạt động cuối tuần.


- Lắng nghe rút kinh nghiệm.


- 1 HS nêu lại  nội dung.

- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần tới.



- HS thảo luận nhóm 4 hoặc tổ: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.

	3. Sinh hoạt chủ đề. 

	Hoạt động 3: Tham gia hoạt động lao động công ích
- GV đề nghị học sinh lựa chọn một hoạt động lao động công ích để cùng thực hiện.
Gợi ý: dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc cây xanh,... trong trường học hoặc ở một địa điểm công cộng (công viên, khu tưởng niệm liệt sĩ,...) gần trường học.
- Giáo viên tạo điều kiện cho học sinh thực hiện hoạt động lao động công ích và giám sát, hỗ trợ các em trong quá trình thực hiện.
- Giáo viên mời học sinh chia sẻ kết quả thực hiện lao động công ích và cảm xúc sau khi thực hiện hoạt động lao động công ích.
- GV nhận xét chung và kết luận: Giáo viên khích lệ về tinh thần làm việc của học sinh, về kết quả đạt được sau hoạt động lao động công ích, về niềm vui của cộng đồng trước sự thay đổi mà hoạt động lao động công ích mang lại.
- Khen ngợi và khuyến khích học sinh tiếp tục lao động công ích mang lại niềm vui cho người khác và cho bản thân mình
	

- HS lắng nghe nhiệm vụ và chuẩn bị đồ dùng để thực hiện.




- Học sinh lựa chọn và thực hiện hoạt động lao động công ích phù hợp với lứa tuổi.

- Học sinh chia sẻ kết quả thực hiện lao động công ích và cảm xúc sau khi thực hiện (theo cảm nhận của cá nhân).

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.

	- Giáo viên gợi ý để học sinh về nhà kể cho người thân nghe về hoạt động lao động công ích đã làm cùng các bạn.
- Giáo viên đề nghị học sinh trò chuyện và vận động người thân cùng mình tham gia vào một hoạt động xã hội tại địa phương.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng với các thành viên trong gia đình.



- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm



                                                                  Vĩnh Thuận, ngày 5 tháng 3 năm 2026
	
KÍ DUYỆT CỦA BGH





Trần Thị Kim Anh
	
Người thực hiện
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